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Danh mục các từ viết tắt

	GOVN
	Chính phủ Việt Nam 

	IDA
	Hiệp hội phát triển quốc tế

	MOT
	Bộ Giao thông Vận tải

	PDOT
	Sở Giao thông Vận tải cấp tỉnh

	MTIDP
	Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (hoặc MDTIDP)

	PMU1
	Ban Quản lý dự án 1

	PMU1-S
	Ban Quản lý dự án 1-phía Nam (hoặc PMU-W)

	IWW
	Đường thủy nội địa 

	PPC
	Ủy ban nhân dân tỉnh

	DPC
	Uỷ ban nhân dân huyện

	W/CPC
	Uỷ ban nhân dân xã/ phường 

	PRC
	Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  tỉnh (HĐBT tỉnh)

	DRC
	Ban bồi thưởng, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện/ thị (HĐBT huyện/ thị)

	RC
	Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (HĐBT)

	DMS
	Khảo sát đo đạc chi tiết

	DP
	Người bị ảnh hưởng  (hoặc Người bị ảnh hưởng của dự án, PAP)

	RPF
	Khung chính sách tái định cư

	PIB
	Sổ tay thông tin công cộng

	IMO
	Cơ quan giám sát độc lập  (hoặc Cơ quan giám sát ngoại vi, EMA)


Định nghĩa thuật ngữ

Ngày khóa sổ

Ngày 31/01/2006 đối với Hợp phần đường bộ và 28/02/2006 đối với Hợp phần đường thủy. Những người phải di dời và các cộng đồng địa phương sẽ được thông báo về ngày khóa sổ đối với mỗi hợp phần của Dự án, và bất kỳ ai chuyển tới khu vực Dự án sau ngày đó sẽ không được hưởng bồi thường và hỗ trợ trong khuôn khổ Dự án. 

Tính hợp lệ
Bất kỳ người nào ở trong khu vực ảnh hưởng bởi dự án, tiểu hợp phần của dự án hoặc ở các phần khác của tiểu dự án tại ngày khóa sổ, và sẽ: (i) có quyền hợp pháp chính thức đối với đất (bao gồm các quyền tập quán và truyền thống được công nhận trong luật của quốc gia đó); hoặc (ii) không có quyền hợp pháp chính thức đối với đất tại thời điểm điều tra dân số bắt đầu nhưng có tuyên bố quyền sở hữu đối với đất hoặc tài sản đó – miễn là những tuyên bố này được công nhận trong luật của quốc gia đó hoặc trở nên được công nhận thông qua tiến trình đã được xác định trong kế hoạch tái định cư. (iii) không có quyền lợi hợp pháp cũng như không được luật pháp công nhận đối với đất mà họ đang nắm giữ, họ sống hoặc/và có tài sản/của cải trong các khu vực dự án trước ngày khoá sổ. Người thuộc diện (i) và (ii) được trả bồi thường cho đất mà họ bị thu hồi và hỗ trợ ở mức toàn bộ chi phí thay thế. Người thuộc diện (iii) được hỗ trợ tái định cư thay cho tiền bồi thường đối với đất mà họ đang nắm giữ và các hỗ trợ khác, nếu cần, để đạt được các mục tiêu đã đặt ra trong RPF, nếu họ ở trong khu vực dự án trước ngày khoá sổ. Những người lấn chiếm khu vực dựa án sau ngày khoá sổ không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào cũng như sự hỗ trợ tái định cư dưới bất cứ hình thức nào.

Chi phí thay thế
Là thuật ngữ được sử dụng để xác định khoản tiền đủ để thay thế những tài sản bị thiệt hại và trang trải những chi phí giao dịch. Đối với những thiệt hại mà việc định giá bồi thường bằng các hình thức tiền tệ là không dễ dàng (ví dụ như đường ra vào các dịch vụ công cộng, khách hàng và nhà cung cấp; hoăc để đánh bắt cá, chăn thả vật nuôi hoặc các khu vực rừng), phải cố gắng để thiết lập đường ra vào để tiếp cận được các nguồn lực và các cơ hội kiếm sống tương đương và chấp nhận được về mặt văn hoá. Khi luật trong nước không đáp ứng được tiêu chuẩn bồi thường ở mức chi phí thay thế toàn bộ, thì mức bồi thường theo luật trong phải được hỗ trợ bằng các biện pháp bổ sung cần thiết để đáp ứng tiêu chuẩn chi phí thay thế. 

Tái định cư 
Là thuật ngữ chung liên quan tới giải phóng mặt bằng và bồi thường cho những thiệt hại về tài sản nếu có liên quan tới việc di dời trên thực tế, mất đất, nhà ở, tài sản hoặc các biện pháp sinh kế khác. 

12.1 GIỚI THIỆU

1 Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (MTIDP) được Chính phủ đề xuất nhằm giải quyết những ách tắt quan trọng liên quan đến hạ tầng giao thông ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án được hỗ trợ tài chính của Ngân hàng Thế giới. 
2 MDTIDP có ba hợp phần chính, đó là:

(i) Đầu tư vào các hành lang cung cấp chính để nâng cao tiêu chuẩn và tính nối kết của mạng lưới trục đường bộ và trục kênh chính (bao gồm cả các bến tàu lớn) chú trọng vào các đường nối ở các hành lang phía Bắc và phía Nam phục vụ cho thành phố Cần Thơ, và mười một (12) tỉnh, đó là Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau của khu vực ĐBSCL;

(ii) Đầu tư để nối kết vùng nghèo vào các hành lang cung cấp thông qua các đường thủy và đường bộ nhánh cấp tỉnh và cấp xã để nối những cộng đồng sản xuất ở xa và nghèo với những hành lang đề cập ở trên; và

(iii) Hỗ trợ về thể chế cho Bộ Giao thông Vận tải (MOT), đặc biệt là các cơ quan sau của Bộ:

· Cục Đường sông Việt Nam (VIWA), để mở rộng cơ sở dữ liệu quản lý tài sản và lập kế hoạch và ngân sách cho các chương trình quản lý và bảo trì bền vững đường thủy nội địa, bao gồm cả việc quản lý thực hiện chức năng an toàn; và 

3 Dự án sẽ được thực hiện trong 4 năm, bắt đầu từ qúi II năm 2008 và kết thúc vào qúi IV năm 2013. Ban quản lý dự án 1 (PMU1), Ban quản lý dự án đường thủy (PMU-W), và Ban quản lý dự án tỉnh (PPMUs) thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh (PDOTs) là cơ quan thực hiện MDTIDP từ việc lập cho tới thực hiện, giám sát và đánh giá Dự án.

4 Để thực thi GPMB và TĐC dự án cần phải có Khung chính sách GPMB và TĐC (RPF). Dựa trên nội dung của RPF, PMU1 và IWA sẽ chuẩn bị Kế hoạch GPMB và TĐC cho các năm. RPF này đưa ra những nguyên tắc và mục tiêu, tiêu chuẩn phù hợp cho người bị ảnh hưởng (DP), các quyền lợi, khung pháp lý, cách thức bồi thường và phục hồi, các đặc điểm của những người tham gia và thủ tục khiếu nại được hướng dẫn bồi thường, tái định cư và phục hồi của người bị ảnh hưởng. RPF được soạn thảo để hướng dẫn thực hiện Kế hoạch GPMB và TĐC trong các hợp phần của dự án bao gồm các tác động GPMB và TĐC.
12.2 PHẠM VI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH cư
Hợp phần thi công (Nâng cấp cả đường bộ và đường thủy) dự kiến có thể chiếm dụng đất và gây tác động tái định cư do cần phải:

· Thu hồi đất vĩnh viễn để nâng cấp,mở rộng đường bộ và đường thủy
· Thu hồi đất vĩnh viễn làm các tuyến tránh, xây dựng các bến bốc dỡ

· Thu hồi đất vĩnh viễn hoặc tạm thời để làm bãi lấy vật liệu đắp đường bộ hoặc bãi chứa vật liệu đào, nạo vét đường thủy
· Thu hồi đất làm các khu tái định cư tập trung hoặc phân tán

· Thu hồi đất tạm thời trong thời gian thi công 
Phạm vi giải toả và bồi thường GPMB (ROW) hành lang an toàn đối với đường QL và tỉnh lộ ngoài đô thị là 2m tính từ mép chân mái đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào, mép ngoài của rãnh dọc hoặc mép ngoài của rãnh đỉnh của đường thiết kế ra mỗi bên. Đối với đường trong đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ) đã được Bộ GTVT chấp thuận quy hoạch thì phạm vi giải toả đền bù GPMB đến hết phạm vi vỉa hè hoặc hết phạm vi chỉ giới quy hoạch được duyệt. Đối với đường thủy, phạm vi giải toả và bồi thường GPMB (ROW) hành lang an toàn là 2m tính từ mép đỉnh mái đường đào (mép bờ sông) hoặc mép ngoài rãnh đỉnh thiết kế ra mỗi bên.
Theo như ở trên, chương trình đầu tiên sẽ được thiết kế chi tiết và các Kế hoạch GPMB và TĐC sẽ được chuẩn bị trước khi đánh giá dự án.
12.3 KHUNG PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG
5 Khung Chính sách tái định cư này sẽ áp dụng các Luật, Nghị định, và Thông tư khác nhau quy định về sử dụng đất ở Việt Nam cũng như Chính sách của Ngân hàng Thế giới.

12.3.1 Luật, Nghị định và Thông tư của Việt Nam

6 Những văn bản luật dưới đây của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được áp dụng: 

· Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 15/04/1992;

· Nghị định số 60/CP, 5/7/1994, quy định quyền sở hữu và quyền sử dụng đất sở hữu riêng đô thị;
· Nghị định 91/CP (17/8/1994) quy định  về quản lý quy hoạch đô thị;
· Nghị định số 64/CP, 27/09/1993, quy định về giao đất nông nghiệp cho các hộ gia đình để sử dụng lâu dài;

· Nghị định 17/CP, 4/05/2001, quy định về Quản lý và sử dụng vốn ODA;
· Luật đất đai mới năm 2003 đã được Quốc hộ thông qua ngày 26/11/2003,  có hiệu lực từ ngày 01/07/2004, thay thế Luật đất đai năm 1993;
· Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, 29/10/ 2004, liên quan tới việc thực hiện Luật đất đai;
· Nghị định số 182/2004/NĐ-CP, 29/10/2004, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
· Nghị định số 188/2004/NĐ-CP, 16/11/2004, quy định về phương pháp xác định giá đất và ban hành khung giá cho các loại đất; 

· Thông tư số 114/2004/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện  Nghị định 188/2004/CP;
· Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, 03/12/2004, về đền bù, hỗ trợ và tái định cư khi bị Nhà nước thu hồi đất (thay thế Nghị định số 22/CP) và ban hành hướng dẫn trong Thông tư số 116/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính;
· Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, 03/12/2004, về thu thuế đất. Và ban hành hướng dẫn trong Thông tư số 117/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính.
· Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ v/v về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định 187/2004/NĐ-CP về chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần.

· Văn bản số 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thực hiện quản lý công tác GPMB và rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ các dự án xây dựng giao thông.

· Quyết định số 96/2006/QĐ – TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn.
· Quyết định số 919/2005/QĐ-UB ngày 30/03/2005 của UBND tỉnh Bến Tre, V/v ban hành  Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

· Quyết định số 2915/2003/QĐ-UB ngày 20/10/2003 của UBND tỉnh Bến Tre, V/v ban hành  Bảng giá nhà ở xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

· Quyết định số 11/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2003 của UBND tỉnh Bến Tre, V/v ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

· Quyết định số 47/2004/QĐ-UB ngày 11/06/2004 của UBND tỉnh Trà Vinh, V/v ban hành Bảng đơn giá cây trái, hoa màu để làm cở sở xác định giá trị đền bù thiệt hại trong giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

· Quyết định số 74/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của UBND tỉnh Trà Vinh, V/v ban hành Bảng giá nhà ở, công trình kiến trúc và các công việc xây lắp khác để thu lệ phí trước bạ, phục vụ cho việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh t ế trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

· Quyết định số 25/2005/QĐ-UB ngày 16/05/2005 của UBND tỉnh Trà Vinh, V/v sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 25/2005/QĐ-UBND ngày 16/05/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;

· Quyết định số 49/2005/QĐ-UB ngày 05/09/2005 của UBND tỉnh Trà Vinh, V/v sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 25/2005/QĐ-UBND ngày 16/05/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

· Quyết định số 11/2005/QĐ-UB ngày 14/02/2005 của UBND tỉnh Sóc Trăng, V/v ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

· Quyết định số 56/2005/QĐ-UB ngày 21/12/2005 của UBND tỉnh Cà Mau, V/v Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

7
Những văn bản luật cụ thể có liên quan trong ngành giao thông bao gồm: 

· Nghị định 186/2004/NĐ-CP, ngày 5 tháng 11/2004, quy định chi tiết về thực hiện Luật bảo vệ các công trình giao thông đối với giao thông đường bộ;  

· Thông tư 13/2005/TT-BDTVT, 7/11/2005, về hướng dẫn thực hiện Nghị định 186/2004/CP;
· Nghị định 171/CP, tháng 12/1999, quy định chi tiết về thực hiện Luật bảo vệ các công trình giao thông đối với giao thông đường thủy;
· Văn bản số 8161/BGTVT-CGĐ ngày 27/12/2006 do Bộ GTVT ban hành về việc triển khai văn bản số 1665/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ.

12.3.2 Chính sách của Ngân hàng Thế giới 

8 Nguyên tắc hướng dẫn cơ bản trong chính sách tái định cư của Ngân hàng Thế giới OP 4.12 , là:

a) Tái định cư bắt buộc cần phải được tránh ở những nơi có thể, hoặc giảm thiểu khi thăm dò tất cả các phương án có thể trong thiết kế dự án;

b) Tại những nơi không thể tránh được tái định cư, các hoạt động tái định cư cần phải được nhận thức và thực hiện theo các chương trình phát triển bền vững, cung cấp các nguồn đầu tư đầy đủ để những người bị ảnh hưởng bởi dự án có thể chia sẻ được những lợi nhuận, lợi ích. Những người bị ảnh hưởng cần phải được tư vấn đầy đủ và phải có cơ hội để tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện các chương trình tái định cư;
c) Những người bị ảnh hưởng cần được hỗ trợ trong việc cố gắng cải thiện sinh kế và nâng cao mức sống hoặc ít nhất là khôi phục lại chúng, theo nghĩa thực, đạt mức trước khi di dời hoặc mức chiếm ưu thế trước khi bắt đầu thực hiện dự án, tuỳ theo mức nào cao hơn. 

9 OD 4.20 của Ngân hàng thế giới về Người Dân tộc thiểu số, yêu cầu tất cả các dự án ảnh hưởng tới người Dân tộc thiểu số phải thu hút họ sớm tham gia vào tiến trình tham vấn, tham gia một cách tự nguyện và được cung cấp đủ thông tin; và phải lập kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số để đảm bảo rằng họ sẽ được hưởng những lợi ích kinh tế và xã hội một cách phù hợp với văn hoá của họ, đồng thời cũng tính đển cả những vấn đề giới và “liên kết giữa các thế hệ”.
10 OP 4.11 về Tài sản văn hoá, đảm bảo bảo tồn và tìm cách để tránh việc xoá bỏ, những khu vực có giá trị khảo cổ học, cổ sinh vật học, lịch sử, tôn giáo và các giá trị thiên nhiên đặt biệt. Ngân hàng sẽ từ chối hỗ trợ đối với những dự án gây tác động bất lợi tới các di sản văn hoá. 
12.3.3 Chính phủ, Ngân hàng thế giới, và MTIDP

11 Nhìn chung, hiến pháp, luật và quy định mới của Việt Nam tiếp cận hầu hết các nguyên tắc trong chính sách tái định cư của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, trong thực tiễn thực hiện vẫn còn những khoảng cách phải được khắc phục. Bảng 1 dưới đây trình bày sự khác biệt trong cả Luật và thực tiễn thực hiện và nêu những chính sách được áp dụng trong dự án này. 

12.4 CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG 

12.4.1 Mục tiêu của công tác bồi thường GPMB và TĐC

12 Các mục tiêu của luật pháp Việt Nam về quản lý tái định cư và tái thiết cho những người bị ảnh hưởng và những mục tiêu của Ngân hàng thế giới về tái định cư đã được phê duyệt để chuẩn bị Khung chính sách tái định cư (RPF). Các mục tiêu được trình bày dưới đây. Ma trận quyền hưởng bồi thường được trình bày trong “Phụ lục 1”. Các chính sách và nguyên tắc được thông qua cho dự án sẽ thay thế cho các điều khoản của các Nghị định có liên quan đang có hiệu lực ở Việt Nam trong trường hợp có sự khác biệt giữa quy định của Ngân hàng thế giới (OP 4.12) và pháp luật Việt Nam.
13 Mục đích chính của Khung Chính sách Tái định cư (RPF) là đảm bảo rằng tất cả những người bị ảnh hưởng (DP) sẽ được bồi thường và hỗ trợ cho những mất mát và đưa ra những biện pháp để hỗ trợ họ và những nỗ lực của họ nhằm cải thiện hoặc ít nhất là duy trì mức sống và khả năng tạo thu nhập của họ như trước khi có dự án.

12.4.2 Những người bị ảnh hưởng (DP)

14 Những người bị ảnh hưởng (DP) là những người, vào ngày Khóa sổ Kiểm kê, chịu tác động:
(i) Người bị ảnh hưởng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền đối với tài sản bị ảnh hưởng, đất đai bị thu hồi và có tên trong phiếu thăm dò phỏng vấn khi tiến hành khảo sát đo đạc chi tiết, bao gồm:

· Người có nhà ở, công trình bị ảnh hưởng và/hoặc đất ở/đất nông nghiệp bị thu hồi.

· Người bị ảnh hưởng về thu nhập kinh doanh và sản xuất.

· Người có hoa màu, cây trồng hàng năm/lâu năm bị ảnh hưởng.

· Người có ao hồ bị ảnh hưởng.

· Người mất việc tạm thời hoặc vĩnh viễn. 

12.4.3 Những nguyên tắc bồi thường GPMB và TĐC

15 Nguyên tắc của chính sách tái định cư trong dự án như sau:

a) Giải phóng mặt bằng đất đai và các tài sản khác và tái định cư cần được giảm đến mức tối thiểu;
b) Tất cả những người bị ảnh hưởng cư trú, làm việc, kinh doanh hoặc canh tác trên khu vực thu hồi của Dự án đến ngày khoá sổ kiểm kê đều có quyền được hưởng bồi thường và/hoặc các biện pháp tái thiết đủ để giúp họ cải thiện hoặc ít nhất là duy trì mức sống, khả năng tạo thu nhập và các mức sản xuất như trước khi có dự án. Việc thiếu quyền pháp lý đối với tài sản bị mất cũng không cản trở Hộ có quyền được hưởng các biện pháp này;
c) Các biện pháp tái thiết bao gồm: (i) Bồi thường theo giá thay thế không khấu trừ, khấu hao vật liệu thu hồi đối với nhà cửa và các công trình khác; (ii) ưu tiên bồi thường đất nông nghiệp với đất có năng suất tương đương được Hộ chấp nhận, (iii) ưu tiên bồi thường đất ở (nếu có) bằng đất thay thế có cùng quy mô, phù hợp với người bị ảnh hưởng; (iv) trợ cấp di chuyển và sinh hoạt, và (v) trợ cấp để hỗ trợ khôi phục nguồn thu nhập hoặc những phương kế sinh nhai;
d) Nhà cửa hoặc đất nông nghiệp thay thế cần ở vị trí càng gần với phần đất, chỗ ở đã mất càng tốt và được hộ chấp thuận. Trong trường hợp không thể bồi thường “đất đổi đất” hoặc hộ lựa chọn thì có thể áp dụng bồi thường bằng tiền mặt. Nếu hộ mất hơn 20% diện tích đất nông nghiệp thì ngoài bồi thường đất, dự án sẽ cung cấp những biện pháp hỗ trợ phục hồi khác;
e) Giai đoạn tái định cư chuyển tiếp cần được rút ngắn nhất, và các biện pháp tái thiết sẽ được cung cấp cho Hộ trong vòng một tháng trước ngày khởi công công trình dự kiến tại công trường dự án;
f) Các kế hoạch về thu hồi đất và các tài sản khác và việc cung cấp các biện pháp khôi phục sẽ được thực hiện với sự tham vấn ý kiến của những người bị ảnh hưởng để đảm bảo mức độ gây xáo trộn là ít nhất. Những người bị ảnh hưởng sẽ nhận được những quyền mà họ được hưởng ít nhất 1 tháng trước khi khởi công công trình dự kiến tại vị trí tương ứng  của dự án;
g) Mức độ dịch vụ công cộng và các tài nguyên trước đây cần được duy trì hoặc cải thiện;
h) Hỗ trợ ngân sách thoả đáng phải được cam kết đầy đủ và luôn sẵn có để chi trả các chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư trong giai đoạn thực hiện đã thoả thuận. Các nguồn vật chất cho tái định cư phải sẵn có khi được yêu cầu.

i) Các gói thầu chỉ được khởi công tại những vị trí mà ở đó việc thực hiện bồi thường và hỗ trợ đã được hoàn thành theo đúng chính sách của Dự án.  
j) Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm sao cho công tác thiết kế, quy hoạch, tham vấn và triển khai thực hiện Kế hoạch tái định cư (RAP) được thực hiện hiệu quả và kịp thời. 
k) Xác định rõ cơ chế lập báo cáo, giám sát và đánh giá phù hợp và coi đây là một phần của hệ thống quản lý tái định cư. Đánh giá quá trình giải phóng mặt bằng và kết quả cuối cùng sẽ được đơn vị điều hành thực hiện độc lập.  
12.4.4 Chính sách bồi thường đất nông nghiệp bị thu hồi: 

(Chính sách này được áp dụng cho cả đường bộ và đường thủy)

16 Hộ có quyền hưởng bồi thường và những biện pháp tái thiết sau:

(a) Cơ chế chung để bồi thường bị thu hồi đất nông nghiệp là thông qua việc bố trí “đất đổi đất” có năng suất tương đương và được Hộ chấp thuận. Nếu diện tích bồi thường đất nhỏ hơn hoặc chất lượng kém hơn thì Hộ sẽ có quyền hưởng bồi thường bằng tiền mặt tương đương với sự chênh lệch đó. 

Tuy nhiên, nếu không có đất thì sẽ áp dụng những phương án sau:


Những người sử dụng đất hợp pháp và có khả năng hợp pháp:

(i) Hộ bị ảnh hưởng nhẹ, bị thu hồi ít hơn hoặc bằng 20% (≤20%) tổng diện tích đất được cấp và toàn bộ diện tích còn lại đủ  để canh tác có hiệu quả: 

· bồi thường bằng tiền mặt cho phần đất bị thu hồi ở mức 100% giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế  ở địa phương,
· nếu diện tích mảnh đất bị cắt xén không đủ để canh tác có hiệu quả, dự án sẽ thu hồi cả mảnh và khi đó hộ có thể thuộc diện bị ảnh hưởng nghiêm trọng dưới đây. 

(ii) Hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bị thu hồi hơn 20% diện tích đất nông nghiệp được cấp của hộ, hoặc bị thu hồi ≤20% tổng diện tích đất được cấp nhưng toàn bộ diện tích còn lại không đủ  để canh tác có hiệu quả: 

· bồi thường bằng tiền mặt ở mức 100% giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế ở địa phương cho phần đất bị thu hồi (hoặc cho toàn bộ thửa đất bị ảnh hưởng nếu phần đất còn lại không đủ để canh tác có hiệu quả), 

· hỗ trợ phục hồi bao gồm: 

· Trợ cấp ổn định đời sống tương ứng với 30kg gạo/người/ tháng theo giá thị trường trong vòng 3 tháng nếu hộ không phải di dời đến nơi ở mới và 6 tháng đối với những hộ phải di dời;

· hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho những thành viên còn trong độ tuổi lao động của hộ gia đình. Hỗ trợ đào tạo được thực hiện bằng cách: (a) Dự án sẽ trả trực tiếp phí đào tạo cho cơ sở đào tạo tối đa 1,5 triệu đồng/lao động và trợ cấp đời sống 350.000đ/người/tháng cho mỗi người tham gia học nghề. Thời gian ®­îc trî cÊp theo nghề học, nhưng tối đa không quá 6 tháng. Khoản trợ cấp này nhằm bù cho hộ phần thiệt hại về thu nhập và các chi phí khác trong thời gian đào tạo; Hoặc, (b) hỗ trợ bằng tiền mặt và dự án sẽ phối hợp với các cơ sở ở địa phương để tạo điều kiện cung cấp các dịch vụ phát triển nông nghiệp tới tất cả các hộ có nguồn thu nhập chính từ nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhằm trợ giúp họ tăng năng suất trên phần đất còn lại; Hoặc, (c) hỗ trợ bằng tiền mặt với điều kiện phải kết hợp với tín dụng hoặc những hỗ trợ kỹ thuật khác về quản lý tài chính/ kinh doanh, đầu tư. Những hình thức hỗ trợ này sẽ được tham khảo ý kiến với những hộ được hưởng quyền bồi thường để đảm bảo rằng hộ được cung cấp những biện pháp hỗ trợ hiệu quả và phù hợp để phục hổi khả năng tạo thu nhập và mức thu nhập.  

Những người sử dụng có quyền tạm thời do thuê, đấu thầu hoặc  được giao đất có thời hạn:

· bồi thường bằng tiền mặt với khoản tiền tương ứng chi phí đầu tư vào đất còn lại (tối thiểu là 30%). Trong trường hợp không xác định được chi phí đầu tư, sẽ bồi thường với mức 30% giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế ở địa phương cho diện tích bị mất; hoặc  
· bồi thường bằng tiền mặt cho những thu nhập bị mất từ đất bị thu hồi theo thời gian đấu thầu/cấp đất tạm thời còn lại.

Những người sử dụng đất không đủ điều kiện được đền bù đất 

(a) Thay vì bồi thường bằng đất, hộ sẽ được hỗ trợ một khoản bằng tiền mặt tương ứng chi phí đầu tư vào đất còn lại. Trong trường hợp không xác định được chi phí đầu tư, sẽ hỗ trợ với mức 60% giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thực tế ở địa phương cho diện tích bị thu hồi. 
(b) Đối với những người nghèo và dễ bị tổn thương và là những nông dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng (mất nhiều hơn 20%), thì ngoài hỗ trợ trên (a), Dự án sẽ trợ cấp thêm một khoản hỗ trợ phục hồi, bao gồm (i) trợ cấp sinh hoạt tương đương với giá trị của 30kg gạo/người/tháng theo giá thị trường, thời gian 3 tháng đối với hộ không phải di dời đến nơi ở mới, và 6 tháng đối với những hộ phải di dời; và (ii) trợ cấp đào tạo không ít hơn 1.500.000 đồng/hộ để đảm bảo rằng người bị ảnh hưởng ít nhất có thể phục hồi hoặc cải thiện mức sống và mức thu nhập.

(c) Trong trường hợp những người bị ảnh hưởng là người tận dụng đất công (của khu lộ giới và các vùng bảo vệ của các công trình thủy lợi), là đất sẽ bị dự án thu hồi, với điều kiện trả lại phần đất này cho Chính phủ khi bị yêu cầu, họ (hộ) sẽ không được bồi thường phần đất công nhưng sẽ được bồi thường cho mùa vụ và cây trồng theo giá trị thị trường hoặc giá thay thế. 
12.4.5 Chính sách bồi thường đất ở 

(ChÝnh s¸ch nµy ®­îc ¸p dông cho c¶ ®­êng bé vµ ®­êng thuû)

17 Chính sách bồi thường như sau :


Người bị thu hồi đất ở không có công trình:

· Bồi thường cho đất bị thu hồi bằng tiền mặt ở mức 100% giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thùc tÕ ở địa phương cho những người sử dụng đất hợp pháp và có khả năng hợp pháp hoá; 

· Bồi thường cho đất bị thu hồi bằng tiền mặt tối thiểu ở mức 30% giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thùc tÕ ở địa phương cho những người sử dụng đất tạm giao;
Người bị thu hồi đất ở có công trình xây dựng ở trên và phần đất còn lại đủ để xây dựng lại (hộ xắp xếp lại ) :

(a) Bồi thường cho đất bị thu hồi bằng tiền mặt ở mức 100% giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế ở địa phương cho những người sử dụng đất hợp pháp và có khả năng hợp pháp hoá;
(b) Bồi thường cho  đất bị thu hồi bằng tiền mặt tối thiểu ở mức 30% giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế ở địa phương cho những người sử dụng đất tạm giao;
(c) Nếu hộ  phải xây lại nhà chính, Dự án sẽ trợ cấp sinh hoạt bằng tiền mặt với giá trị của 30kg gạo theo giá thị trường/1 người/1 tháng trong thời gian 3 tháng.


Hộ bị thu hồi đất ở có công trình xây dựng ở trên và phần đất còn lại không đủ để xây dựng lại (hộ bị di dời): Diện tích còn lại tối thiểu để xác định quyền được di dời ít nhất là 40m2 ở khu đô thị và 100 m2 ở vùng nông thôn.  

(1) Chính sách bồi thường đất như sau :

(i) 
Những người bị ảnh hưởng là những người hợp pháp hoặc có khả năng hợp pháp hoá  đối với phần đất bị ảnh hưởng có thể lựa chọn một trong những phương án sau:
(a) Cấp đất ở thay thế với diện tích tương đương nhưng không vượt quá định mức diện tích đất theo quy định của UBND tỉnh, tại vị trí khu TĐC với đầy đủ cơ sở hạ tầng; hoặc tại điểm tái định cư phân tán được hộ chấp thuận với đầy đủ giấy tờ cộng một  khoản tiền mặt, theo mức quy định cụ thể của UBND mỗi tỉnh, để xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản bao gồm đường vào, đường điện, cấp thoát nước… 

         Nếu không có đất để bồi thường “đất đổi đất” thì hộ sẽ được hưởng như sau: 
(b) Bồi thường bằng tiền mặt cho đất ở bị mất  với mức 100% giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế  ở địa phương và cho thuê hoặc bán căn hộ trong Khu Tái định cư (RS) được người bị ảnh hưởng  chấp thuận; 
         
Hoặc, theo yêu cầu lựa chọn của hộ khi họ được thông tin đầy đủ:
(c) Bồi thường bằng tiền mặt cho đất ở bị mất  với mức 100% giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thùc tế ở địa phương và hỗ trợ một khoản tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa điểm mới, theo mức  quy định cụ thể của UBND mỗi tỉnh.

(ii) Những người bị ảnh hưởng là những người không đủ điều kiện được bồi thường đất mà phải di dời sẽ được hưởng những quyền sau:
(a) Đối với những hộ đã có đất ở khác trong xã, dự án sẽ cấp một khoản tiền hỗ trợ 10 triệu đồng/ hộ để di dời.

(b) Đối với những hộ nghèo hoặc dễ bị tổn thương (theo chuẩn mức nghèo quy định của nhà nước và/hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại địa phương) mà không có quyền hợp pháp đối với đất và không có đất/ nhà ở khác để tự di dời, dự án sẽ cung cấp (i) một lô đất ở với diện tích tiêu chuẩn tối thiểu tại Khu tái định cư với đầy đủ cơ sở hạ tầng và giấy tờ đầy đủ hoặc (ii) cho thuê hoặc bán một (01) căn hộ với kích cỡ không nhỏ hơn diện tích bị ảnh hưởng tại khu TĐC; HOẶC, theo yêu cầu hay lựa chọn của hộ khi được thông tin đầy đủ, (iii) được cấp khoản tiền không ít hơn 10,000,000 đồng/ hộ để họ tự di dời. 

iii) Những người thuê nhà của nhà nước hoặc nhà của các tổ chức được xây dựng trên những mảnh đất riêng biệt sẽ bị thu hồi (không phải là những căn hộ trong những toà nhà nhiều tầng), là những người bị ảnh hưởng nhưng không tiếp tục thuê nhà của nhà nước tại các Khu tái định cư được đề xuất, sẽ được hưởng như sau:

(a) Nếu trong hợp đồng thuê nhà hoặc quyết định phân nhà có ghi rõ các diện tích chính xác, thì sẽ cấp trợ cấp tương đương 60% chi phí thay thế đất cho diện tích đã ghi rõ đó;

(b) Nếu trong hợp đồng thuê nhà hoặc quyết định phân nhà không ghi rõ diện tích chính xác thì trợ cấp tương đương 60% chi phí thay thế đất cho diện tích bị ảnh hưởng không vượt quá diện tích tối thiểu do chính quyền địa phương quy định;
(c) Trợ cấp tương đương 30% giá trị sử dụng đất đối với diện tích bị ảnh hưởng vượt quá diện tích tối thiểu tương ứng do chính quyền địa phương quy định (nhưng tổng diện tích bị ảnh hưởng không vượt quá diện tích trần quy định của địa phương);
(d) Trợ cấp tương đương chi phí đầu tư vào đất còn lại cho diện tích bị ảnh hưởng vượt quá diện tích trần đất ở theo quy định của địa phương. 

(2) Trợ cấp khôi phục, bao gồm:

(i) Trợ cấp vận chuyển không quá 3.000.000 đồng/1 hộ gia đình nếu Hộ di dời đến địa điểm mới trong phạm vi thành phố/tỉnh, không quá 5.000.000 đồng/1 hộ gia đình nếu hộ di dời sang tỉnh khác; 

(ii) Trợ cấp đời sống tương đương 30kg gạo/người/ tháng theo giá thị trường trong vòng 3 tháng nếu hộ phải xây dựng lại nhà chính trên phần đất còn lại của họ và 6 tháng nếu hộ phải di dời đến địa điểm mới; 

(iii) Trợ cấp thuê nhà: nếu dự án không cung cấp địa điểm cho các hộ bị di dời trước khi giải phóng mặt bằng, thì họ sẽ được nhận tiền trợ cấp thuê nhà, theo mức quy định cụ thể của UBND mỗi tỉnh, trong khoảng thời gian: (i) từ khi giao đất bị thu hồi đến thời điểm nhận lô đất mới trong Khu tái định cư tập trung cộng thêm 6 tháng xây dựng nhà, nếu người bị ảnh hưởng lựa chọn vào khu tái định cư; hoặc (ii) từ khi giao đất/nhà bị thu hồi đền thời điểm nhận căn hộ mới, nếu hộ lựa chọn thuê hoặc mua căn hộ trong các toà nhà chung cư nhiều tầng; hoặc (iii) trong vòng 6 tháng, nếu hộ lựa chọn tự di dời. 


Trong trường hợp nếu dự án bố trí tạm thời khu tạm trú cho hộ thì sẽ không áp  dụng quyền trợ cấp thuê nhà đối với các hộ này. 

12.4.6 Chính sách bồi thường nhà/ công trình bị ảnh hưởng 

(Chính sách này được áp dụng cho cả đường bộ và đường thủy)
Mất nhà ở và các công trình khác:

Những người là hộ gia đình hoặc cá nhân bị ảnh hưởng nhà và/hoặc công trình khác sẽ được hưởng những quyền dưới đây:

(i) Bồi thường bằng tiền mặt cho tất cả các công trình bị ảnh hưởng tương đương 100% chi phí thay thế đối với vật liệu và lao động, nếu nhà ở/ công trình này là hợp pháp hoặc không hợp pháp. Khoản tiền này đủ để xây dựng lại một công trình tương tự như công trình cũ theo giá thị trường hiện hành.

(ii) Nếu nhà ở/ công trình bị ảnh hưởng một phần, dự án sẽ cấp chi phí sửa chữa nhà/ công trình, để hộ phục hồi công trình như trước hoặc có điều kiện tốt hơn.

(iii) Bồi thường và trợ cấp sẽ được thực hiện bằng tiền mặt. Không khấu hao thời gian sử dụng hoặc khấu trừ các vật liệu thu hồi. 

(iv) Tính toán các mức sẽ dựa vào diện tích bị ảnh hưởng thực tế chứ không dựa vào diện tích sử dụng được.
Những người thuê nhà 

(i) Những người thuê nhà của nhà nước hoặc của tổ chức sẽ được trợ cấp tương đương 60% chi phí thay thế của nhà cửa bị ảnh hưởng. Những diện tích do hộ tự tạo và được chính quyền cho phộp sẽ được bồi thường toàn bộ theo chi phí thay thế. Trong trường hợp phần công trình tự tạo không được chính quyền cho phộp hoặc vi phạm quy hoạch thì sẽ chỉ được hưởng trợ cấp tương đương 60% đến 80% chi phí thay thế (nếu có). Nếu người thuê nhà có nhu cầu, họ có quyền được thuê hoặc mua căn hộ mới có diện tích ít nhất là tương đương với diện tích bị thu hồi. 

(ii) Những người thuê nhà tư nhân để sinh sống sẽ được trợ cấp tương đương với giá trị hợp đồng thuê nhà còn lại, nhưng không vượt quá giá trị thuê nhà 6 tháng, và trợ cấp vận chuyển ít nhất là 500.000 đồng để di dời tài sản và trợ giúp tìm kiếm nhà ở phù hợp.

Mất mồ mả:

Mức độ bồi thường để di dời mồ mả sẽ là toàn bộ chi phí đào, di dời, cải táng, mua/ lấy đất để di dời và các chi phí liên quan khác. Bồi thường bằng tiền mặt sẽ được thanh toán cho từng gia đình bị ảnh hưởng.

Các công trình kèm theo khác mà không phải là phần chính của mộ sẽ được bồi thường phù hợp với những thiệt hại đó.
12.4.7 Bồi thường mất mùa vụ và cây cối lâu năm 


(ChÝnh s¸ch nµy ®­îc ¸p dông cho c¶ ®­êng bé vµ ®­êng thuû)

18 Đối với những cây lâu năm và cây hàng năm bị ảnh hưởng, sẽ chi trả bồi thường cây cối/hoa màu cho các hộ gia đình trực tiếp canh tác trên đất, không tính đến hiện trạng pháp lý của đất, theo giá thị trường đối với hoa màu và thủy sản cho sản lượng 1 năm (bình quân trong 3 năm) và /hoặc theo chi phí thay thế cho cây dài ngày. Đối với những cây cối bị ảnh hưởng có thể di dời, khoản bồi thường sẽ tương đương chi phí vận chuyển cộng thêm những mất mát thực tế. 

12.4.8 Chính sách bồi thường mất thu nhập và/ hoặc các tài sản sản xuất / kinh doanh  


(ChÝnh s¸ch nµy ®­îc ¸p dông cho c¶ ®­êng bé vµ ®­êng thuû)

19 Đối với những người bị mất thu nhập và/hoặc tài sản sản xuất/ kinh doanh do thu hồi đất thì cơ chế bồi thường sẽ là : 

(1) bồi thường bằng tiền mặt những mất mát về thu nhập trong giai đoạn chuyển đổi  cho hoạt động kinh doanh/sản xuất đã đăng ký và bị ảnh hưởng, tương đương 30% thu nhập thuần trung bình hàng năm trong ba năm vừa qua, được cơ quan thu thuế xác nhận (Khoản tiền này tương đương 100% thu nhập thuần hàng tháng trong 3,6 tháng). 

(2)  trợ cấp bằng tiền khoản tiền có giá trị từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/hộ  kinh doanh cho những mất mát về thu nhập từ kinh doanh đối với hộ bị ảnh hưởng nhưng không đăng ký kinh doanh, hoặc có đăng ký kinh doanh mà không đóng thuế.
(3) nếu đất và tài sản kinh doanh hoặc sản xuất bị ảnh hưởng và phải di chuyển thì ngoài bồi thường cho đất và công trình/ tài sản kinh doanh/sản xuất, và thu nhập bị mất, dự án còn hỗ trợ bố trí một địa điểm kinh doanh/sản xuất thay thế phù hợp, với diện tích tiêu chuẩn, tại vị trí thuận lợi, nơi mà khách hàng có thể tiếp cận được. Trong trường hợp không bố trí được địa điểm kinh doanh phù hợp thì được hưởng mức hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp.

12.4.9 Tác động tạm thời trong quá trình thi công 

(Chính sách này được áp dụng cho cả đường bộ và đường thủy)
20 Đối với những tài sản và  đất bị thu hồi tạm thời, Hộ có những quyền sau :

Đối với đất canh tác bị ảnh hưởng tạm thời:

(i)   Bồi thường một vụ thu hoạch của cây trồng/ cây theo giá thị trường 

(ii) 
Bồi thường mất mát thu nhập thuần từ những mùa vụ tiếp theo do không thể trồng trọt trong thời gian sử dụng tạm thời của dự án,  VÀ  

(iii) Khôi phục đất như chất lượng ban đầu hoặc tốt hơn bằng những biện pháp cải thiện chất lượng đất trong các trường hợp đất bị ảnh hưởng xấu hoặc bị nhiễm chua, VÀ 

(iv) Nếu thời gian sử dụng đất của dự án kéo dài hơn hai năm, thì Hộ có lựa chọn để: 1) tiếp tục sử dụng đất,  HOẶC, 2) “Giao đất cho dự án và được bồi thường như những mất mát vĩnh viễn 


Đối với đất ở bị ảnh hưởng tạm thời :

(i)   Bồi thường cho tất cả các tài sản bị ảnh hưởng có thể di chuyển được theo chi phí thay thế .

(ii)
Bồi thường cho thời gian chiếm dụng đất tạm thời theo mức thuê đất phổ biến tại thị   trường địa phương


(iii) Khôi phục đất như chất lượng ban đầu hoặc tốt hơn.


Đối với những tác động tạm thời đối với kinh doanh:

(i) 
Bồi thường mất tạm thời thu nhập, tương đương khoản thu nhập thuần trung bình hàng tháng tối thiểu trong vòng ba tháng.

(ii)
Bồi thường cho tất cả các tài sản bị ảnh hưởng có thể di chuyển được theo chi phí thay thế.

(ii)   Khôi phục đất như chất lượng ban đầu hoặc tốt hơn.


Đối với những thiệt hại các công trình công cộng hoặc tư nhân do nhà thầu gây ra: 
21 Tài sản bị hư hỏng sẽ được nhà thầu khôi phục như hiện trạng ban đầu ngay lập tức sau khi hoàn thành công tác xây lắp.

22 Theo tiêu chuẩn kỹ thuật trong hợp đồng, nhà thầu sẽ được yêu cầu phải cẩn trọng để tránh làm hư hại tài sản trong quá trình hoạt động thi công của mình. Khi gây ra thiệt hại, nhà thầu được yêu cầu thanh toán bồi thường ngay lập tức cho các gia đình, các nhóm, các cộng đồng hoặc các cơ quan nhà nước bị ảnh hưởng với mức bồi thường tương tự được áp dụng cho tất cả các tài sản khác bị ảnh hưởng bởi dự án.

12.4.10 Những người bị ảnh hưởng loại hai

(Chính sách này được áp dụng cho cả đường bộ và đường thủy)

23 Điều này áp dụng đối với những người bị ảnh hưởng do phát triển các địa điểm tái định cư đơn lẻ hoặc theo nhóm. Do tất cả những hộ loại hai bị ảnh hưởng theo cách thức tương tự như những người bị ảnh hưởng bởi các hợp phần chính của Dự án, nên họ sẽ có quyền hưởng bồi thường và trợ cấp tái thiết theo những điều khoản tương ứng đối với tất cả hộ bị ảnh hưởng khác. 
12.4.11 Bồi thường những tài sản cộng đồng bị thiệt hại

(Chính sách này được áp dụng cho cả đường bộ và đường thủy)
24 Trong trường hợp nếu cơ sở hạ tầng công cộng như trường học, cầu, nhà máy, nguồn nước, các hệ thống thoát nước bị hư hỏng thì các UBND tỉnh và các PMU sẽ đảm bảo rằng các công trình này sẽ được khôi phục hoặc sửa chữa như nó vốn có mà cộng đồng không phải thanh toán bất cứ chi phí nào. Bồi thường ở mức chi phí thay thế mà không khấu hao tài sản nhưng có khấu trừ các vật liệu thu hồi.  
12.4.12 Thưởng tiến  độ và  trợ cấp x· hội

(Chính sách này được áp dụng cho cả đường bộ và đường thủy)

25 Trợ cấp xã hội: Trong trường hợp hộ bị ảnh hưởng bị di dời là những người thuộc diện chính sách hiện đang nhận trợ cấp xã hội sẽ được hưởng trợ cấp xã hội bổ sung phù hợp với các quy định của địa phương. 

26 Thưởng tiến  độ: Những hộ bị ảnh hưởng tự nguyện giao nộp phần đất bị ảnh hưởng cho dự án theo đúng thời gian mà dự án đã quy định và thông báo sẽ được hưởng tiền thưởng bằng 5% tổng số tiền bồi thường nhưng không vượt quá 5,000,000 đồng/ người sử dụng đất/ sở hữu nhà cửa và phù hợp với các quy định của địa phương. 

12.5 LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM, CHUẨN BỊ MẶT BẰNG VÀ DI DỜI 

27 Nếu có những gia đình phải di dời do những tác động của dự án và yêu cầu về mặt bằng tái định cư, các UBND và các cơ quan địa phương sẽ lựa chọn các địa điểm tái định cư  và  mô tả rõ ràng trong Kế hoạch Tái định cư về các địa điểm di dời được lựa chọn để xem xét và giải trình những địa điểm lựa chọn đó, bao gồm: 

(a) 
Tổ chức thực hiện và tổ chức kỹ thuật để xác định và chuẩn bị các địa điểm di dời, từ đó kết hợp những lợi thế về địa điểm, tiềm năng sản xuất và những yếu tố khác ít nhất có thể so sánh được với những lợi thế của địa điểm cũ, dự kiến thời gian cần để thu hồi và chuyển giao đất và những tài nguyên phụ thuộc;

(b) 
bất kỳ biện pháp cần thiết nào để tránh tình trạng đầu cơ đất đai hoặc tình trạng lấn chiếm của những người không đủ tiêu chuẩn tại địa điểm được lựa chọn; 

(c) 
quy trình để di dời trong dự án, bao gồm kế hoạch theo thời gian để chuẩn bị mặt bằng và chuyển giao; và 

(d) 
Thủ tục pháp lý để hợp thức hoá sự chiếm hữu và chuyển giao quyền cho những người tái định cư. 

(e) 
Nhà cửa, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ xã hội: Các kế hoạch để cung cấp (hoặc cấp vốn cho những người tái định cư về) nhà ở, cơ sở hạ tầng (ví dụ như cấp nước, đường nhánh); và các dịch vụ xã hội (ví dụ như trường học, các dịch vụ y tế); các kế hoạch để đảm bảo các dịch vụ cho cộng đồng dân cư tiếp nhận; triển khai mặt bằng cần thiết, lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế kiến trúc cho các công trình này.

(f) 
mô tả các ranh giới của khu vưc di dời; đánh giá các tác động môi trường của công tác tái định cư đề xuất và các biện pháp giảm thiểu và quản lý các tác động đó (kết hợp một cách phù hợp với đánh giá môi trường của công tác đầu tư chủ yếu có yêu cầu tái định cư). 
12.6 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
28 Việc thực hiện các hoạt động tái định cư đòi hỏi có sự tham gia của các cơ quan cấp trung ương, tỉnh, huyện và xã. Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT), sẽ chịu trách nhiệm chung về thực hiện Khung Chính sách và Kế hoạch Tái đinh cư của Dự án. Các Hội đồng bồi thường và GPMB sẽ được thành lập tại cấp tỉnh và/hoặc huyện theo các điều khoản quy định của Nghị định 197/2004/CP. Các điều khoản và chính sách của Khung Chính sách bồi thường và GPMB (khung chính sách Tái đinh cư) và Kế hoạch bồi thường và GPMB (Kế hoạch TĐC) sẽ hình thành cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động bồi thường  và GPMB trong MTIDP.

29 Dưới đây là tổng quan trách nhiệm bồi thường GPMB và TĐC chính tại từng cấp/ đơn vị tham gia vào quá trình triển khai dự án về khía cạnh giải phóng mặt bằng và tái định cư.

12.6.1 Cấp trung ương
6.1.1 Bộ giao thông vận tải (MOT)

30 Bộ giao thông sẽ thay mặt cho Chính phủ thực hiện dự án MTIDP và Khung Chính sách TĐC của Dự án. Ban Quản lý Dự án 1 (PMU1) thuộc Bộ giao thông vận tải có trách nhiệm quản lý việc thực hiện Hợp phần Đường Bộ và Cục Đường sông Việt Nam (IWA) có trách nhiệm quản lý việc thực hiện Hợp phần đường thủy của Dự án.
31 Một Ban Chỉ đạo Dự án Trung ương sẽ được thành lập ở cấp Bộ, trưởng ban là Thứ trưởng Bộ GTVT và các lãnh đạo của PMU1 và IWA để giám sát toàn diện và điều phốo dự án giữa hợp phần đường bộ và đường thủy, bao gồm việc thành lập và duy trì quan hệ giữa Chính phủ và UBND Tỉnh/Thành phố co dự án và WB.
6.1.2 Ban quản lý dự án 1 (PMU1) và Cục Đường sông Việt Nam (IWA)
32 Ban Quản lý Dự án 1 (PMU1) chịu trách nhiệm thường nhật về thực hịên Dự án đối với hợp phần quốc lộ, bao gổm cả trách nhiệm chính đảm bảo sự điều phối và giám sát quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Kế hoạch TĐC đã được duyệt. Cục Đường sông Việt Nam (IWA) chịu trách nhiệm đối với các tuyến Đường thủy chính.Trách nhiệm  cụ thể của mỗi Ban  cho từng hợp phần tương ứng như sau, nhưng không hạn chế:
(i) Hướng dẫn và giám sát Ban GPMB các cấp tiến hành cập nhật việc Khảo sát đo đạc chi tiết (DMS) khi đã có thiết kế kỹ thuật chi tiết, xác định chính xác số lượng hộ và mức độ bị ảnh hưởng, làm cơ sở lập hồ sơ đền bù. 

(ii) Hoàn chỉnh việc cập nhật Kế hoạch tái định cư và đệ trình lên Ngân hàng thế giới để thông qua trước khi tiến hành thực hiện. 
(iii) Hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động tái định cư theo đúng chính sách đã được quy định trong Khung chính sách Tái định cư (RPF) và Kế hoạch TĐC; và nếu phát hiện ra bất kỳ một sai lầm hay thiếu sót nào trong quá trình Giám sát việc thực hiện các Kế hoạch tái định cư thì phải đảm bảo rằng các biện pháp điều chỉnh cần thiết đã được đưa ra thực hiện nhằm đạt được mục tiêu chính sách của Kế hoạch T ĐC.

(iv) Hướng dẫn lập thủ tục và trình duyệt đền bù, hỗ trợ và tái định cư cho các địa phương.

(v) Giám sát chung tiến độ thực hiện các chương trình tái định cư và giám sát việc phối hợp các hoạt động thi công công trình trên từng đoạn tuyến với các hoạt động tái định cư và giải phóng mặt bằng; 

(vi) Thực hiện các đào tạo cần thiết về tái định cư cho các cơ quan thực hiện ở tất cả các cấp;
(vii) Thiết lập quy trình chuẩn cho các cuộc họp cung cấp thông tin và tham vấn những người chịu ảnh hưởng. Thực hiện các chiến dịch thông tin, kể cả việc phát hành các tài liệu cung cấp thông tin cho công chúng và thực hiện tham vấn với những người bị ảnh hưởng với những người thuộc diện di dời theo các hướng dẫn đã được thiết lập của dự án;
(viii) Phối hợp giữa các cơ quan khác nhau tham gia thực hiện và/hoặc giám sát các Kế hoạch tái định cư. Thiết lập cơ chế liên lạc nhằm đảm bảo sự hỗ trợ thích hợp về kỹ thuật và hậu cần cho các cơ quan thực hiện;
(ix) Phối hợp giữa các tỉnh, xem xét và cố vấn cho UBND các tỉnh điều chỉnh, nếu cần thiết, đơn giá bồi thường đối với đất và các công trình theo các quy định của Khung chính sách tái định cư này;

(x) Cấp Ngân sách cho các hoạt động TĐC đối với hợp phần quốc lộ và đường thủy;
(xi) Thiết lập quy trình giám sát nội bộ và nghiên cứu các báo cáo tiến độ dự án và đảm bảo sự phù hợp với các chính sách của dự án;
(xii) Thiết lập quy trình theo dõi nội bộ và phối hợp giữa nhà thầu và các cộng đồng địa phương và quy trình xác định và bồi thường nhanh chóng các tác động đối với các tài sản công và tư nhân trong quá trình thi công; 

(xiii) Thiết lập quy trình thực hiện nhanh chóng các giải pháp và các hành động sửa chữa đối với các phàn nàn;

(xiv) Phối hợp trong việc cung cấp việc làm có liên quan đến dự án cho những người bị ảnh hưởng (tham vấn với các nhà thầu về các cơ hội việc làm cho người dân địa phương, thông báo cho những người bị ảnh hưởng về các cơ hội này và làm thế nào để tận dụng các cơ hội này);

(xv) Quản lý cơ sở dữ liệu đã được chuẩn hoá về những người bị ảnh hưởng phục vụ tiểu dự án của họ;

(xvi) Tuyển dụng và giám sát Tư vấn độc lập phục vụ giám sát tái định cư. Hợp tác một cách toàn diện với các tổ chức giám sát từ bên ngoài;

(xvii) Thực hiện công việc kế toán và kiểm toán của tiểu dự án đối với việc thực hiện tái định cư; và

(xviii) Lập các báo cáo tiến độ dự án về giải phóng mặt bằng và tái định cư cảu hợp phần tương ứng và tổng hợp chung với các báo cáo của các tuyến tỉnh lộ và các kênh nhánh để trình lên Bộ giao thông và Ngân hàng thế giới.
12.6.2 Cấp địa phương
6.2.1 Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố  (UBND tỉnh/thành phố)
33 UBND tỉnh là chủ đầu tư các tuyến tỉnh lộ và các tuyến kênh nhánh. UBND tỉnh cũng là cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ bồi thường và thực hiện tái định cư cho tất cả các hợp phần liên quan của MDITDP trong nội bộ tỉnh đó, phù hợp với nguyên tắc và chính sách của Kế hoạch tái định cư đã phê duyệt. UBND Tỉnh/thành phố có trách nhiệm bảo đảm tuân thủ theo điều khoản quy định của Khung chính sách tái địch cư được Thủ tướng chính phủ phê duyệt như là một điều kiện để tham gia vào Dự án.
34 Dựa trên nhu cầu thực hiện Kế hoạch tái định cư của Dự án tại từng địa phương, Trong từng Giai đoạn thực hiện Dự án, UBND tỉnh sẽ giao nhiệm vụ thực hiện Bồi thường, Hỗ trợ và TĐC cho tổ chức các cấp tương ứng, phù hợp với Nghị định 197/2004/CP. 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh sẽ giúp UBND tỉnh thực hiện những trách nhiệm chung về TĐC như sau:

(i) Xem xét lại Kế hoạch tái định cư được cập nhật và trình UBND tỉnh phê chuẩn Kế hoạch này sau khi bản thảo cuối cùng của Kế hoạch Tái định cư cập nhật được Ngân hàng Thế giới chấp thuận;

(ii) Tư vấn cho UBND tỉnh ra các quyết định thu hồi đất của dự án và cấp đất để triển khai dự án;
(iii) Trình UBND tỉnh phê duyệt vị trí và hồ sơ quy hoạch các khu TĐC;
(iv) Tư vấn cho UBND tỉnh ra các quyết định cuối cùng về đơn giá đền bù, mức trợ cấp, về các chính sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng, những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng về thu nhập, những nhóm người bị ảnh hưởng thuộc diện nghèo, dễ bị tổn thương…, phù hợp với Khung chính sách tái định cư và Kế hoạch tái định cư đã được thông qua;
(v) Chỉ đạo sự phối hợp giữa các tổ chức liên quan và các Sở, Ban ngành cấp tỉnh đã thực hiện Kế hoạch tái định cư;
(vi) Xem xét và trình UBND tỉnh phê duyệt các phương án đền bù,GPMB theo thẩm quyền đã phân cấp;
(vii) Đảm bảo việc thực hiện Kế hoạch tái định cư trên địa bàn tỉnh đạt được các mục tiêu đã đề ra. Nếu phát hiện ra bất kỳ một sai lầm hay thiếu sót nào trong quá trình theo dõi việc thực hiện các Kế hoạch tái định cư thì cần đưa ra các hướng dẫn chỉ đạo điều chỉnh cần thiết;
(viii) Phối hợp với các cơ quan quản lý và thực hiện Dự án nhằm đưa ra giúp UBND tỉnh đưa ra các quyết định giải quyêt nhanh chóng đối với bất kỳ thắc mắc, khiếu nại nào của người bị ảnh hưởng hay từ chính quyền xã/ huyện, phù hợp với chức năng và thẩm quyền của tỉnh;
6.2.2 Uỷ ban nhân dân huyện/ thị
35 UBND huyện/ thị chịu trách nhiệm:

(i)
Xác định tính hợp pháp của quyền sử dụng đất hoặc sở hữu đất của phần đất và các công trình bị ảnh hưởng;

(ii)
Thẩm định và thông qua các phương án bồi thường cho người bị ảnh hưởng trong thẩm quyền được phân cấp của họ;

(iii)
Ban hành các quy định và thủ tục giải quyết các vấn đề hành chính có liên quan đến việc thực hiện tái định cư và bồi thường của dự án trên địa bàn huyện/thị;

(iv)
Chỉ đạo việc thành lập, chỉ định các thành viên và phân bổ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện/ thị.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ  và tái định cư huyện/ thị (DRC)

36 DRC chịu trách nhiệm:

(i) Kế hoạch và thực hiện tất cả các hoạt động tái định cư thường nhật của tiểu dự án  trong phạm vi huyện/ thị theo ủy quyền phân cấp của UBND tỉnh;

(ii) Chịu trách nhiệm về Khảo sát đo đạc chi tiết, lập và hoàn thiện các mẫu đền bù, lập sơ đồ bồi thường để đệ trình UBND huyện hoặc tỉnh phê duyệt theo ủy quyền phân cấp và giám sát hoặc thực hiện việc bồi thường cho từng người bị ảnh hưởng;

(iii)  Chuẩn bị đất và thực hiện các thủ tục di dời những người thuộc diện tái định cư;

(iv) Tiếp nhận các ý kiến thắc mắc, khiếu nại và cử cán bộ giải quyết các khiếu nại của người bị ảnh hưởng về chính sách tái định cư và quyền lợi;

(v) Nếu cần, thiết lập các Tổ bồi thường, GPMB cấp phường/ xã và chỉ đạo hoạt động của Tổ này trong quá trình thực hiện các hoạt động tái định cư.
(vi) Đặc biệt chú ý đến các yêu cầu và nhu cầu của các nhóm dân cư đặc biệt (nhóm người dân tộc thiểu số) và những người dễ tổn thương (trẻ em, người già, phụ nữ/ gia đình neo đơn);

(vii) Phối hợp toàn diện với tổ chức giám sát từ bên ngoài.

6.2.3 Uỷ ban nhân dân phường/ xã

37 Uỷ ban nhân dân xã/ phường chịu trách nhiệm
(i) Tham gia với tư cách là thành viên của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện/ thị;
(ii) Cử các cán bộ/ chuyên gia của phường/ xã tham gia thực hiện tất cả các hoạt động tái định cư trong phạm vi xã/ phường;

(iii) Hỗ trợ các cơ quan khác, kể cả BQLDA thực hiện việc công bố thông tin về dự án, hỗ trợ tổ chức các cuộc họp với dân chúng và tham vấn những người bị ảnh hưởng;

(iv) Hỗ trợ các cơ quan khác, kể cả BQLDA, trong các khảo sát dân số, khảo sát chi phí di dời, Khảo sát đo đạc chi tiết và các hoạt động khác liên quan đến tái định cư;

(v) Kiểm tra và khẳng định tình trạng pháp lý của khu vực đất, nhà, công trình và các tài sản khác bị ảnh hưởng;
(vi) Tham gia vào tất cả các hoạt động liên quan đến giải phóng mặt bằng và phân bổ đất, tái định cư, các biên pháp khắc phục và các hoạt động hỗ trợ phát triển xã hội;

(vii) Hỗ trợ người bị ảnh hưởng trong tất cả các hoạt động tái định cư và hoạt động liên quan đến tái định cư. Cùng người bị ảnh hưởng ký vào các tài liệu đền bù;

(viii) Lập danh sách những người thuộc diện di dời là người nghèo, người bị thiệt thòi; và

(ix) Đảm bảo cơ chế giải quyết thắc mắc, phàn nàn của người bị ảnh hưởng là phù hợp và đúng đắn. Lập tài liệu và lưu giữ ghi chộp về các thắc mắc, phàn nàn của người bị ảnh hưởng. Trợ giúp và tư vấn người bị ảnh hưởng thông qua những giải đáp nhanh chóng đối với những thắc mắc của họ.
12.6.3 Cơ quan giám sát độc lập 

38 Một hay nhiều  cơ quan hay tổ chức, chuyên về khoa học xã hội, cần phải được xác định và tham gia để thực hiện các khảo sát kinh tế xã hội, theo dõi và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tái định cư cho toàn bộ dự án. PMU1 và PMU-W sẽ ký hợp đồng với Cơ quan giám sát độc lập  được lựa chọn (EMA hoặc dưới tên gọi khác, Tổ chức giám sát độc lập – IMO). Chi phí giám sát từ bên ngoài sẽ được thanh toán từ khoản tín dụng của IDA hoặc từ ngân sách Trung ương. IMO sẽ đệ trình các báo cáo định kỳ về quá trình thực hiện và đưa ra các kiến nghị về các vấn đề đã được xác định. 

12.7 LẬP CÁC KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƯ TIỂU DỰ ÁN
39 Sử dụng Khung chính sách tái định cư của dự án này, các Kế hoạch bồi thường GPMB cho Dự án sẽ được PMU lập với sự trợ giúp của tư vấn,  sau đó được Bộ GTVT phê duyệt. Trong những năm tiếp theo của quá trình thực hiện dự án, các kế hoạch tái định cư liên quan sẽ được lập cho các hợp phần tương ứng của dự án có liên quan đến tác động tái định cư. Bản thảo cuối cùng của Kế hoạch tái định cư cần được trình để Ngân hàng thế giới thông qua trước khi được Bộ GTVT phê duyệt chính thức.

12.7.1 Lập các Kế hoạch hành động tái định cư tiểu dự án

40 Việc chuẩn bị dự án cần có sự tham gia của cộng đồng, và một phân tích đa chiều, kể cả đánh giá về mặt xã hội. Trong quá trình quy hoạch dự án, cần phải tuân thủ các bước sau:


Bước 1. Dựa trên thiết kế tiểu dự án ban đầu, cần phải xác định dự án thuộc loại nào theo tiêu chí tác động tái định cư
: (i) không có tác động tái định cư; (ii) tác động tái định cư không quan trọng, và (iii) tác động tái định cư quan trọng. Cả hai trường hợp (ii) và (iii) đều cần chuẩn bị kế hoạch tái định cư.


Bước 2. Tiếp tục hoàn thiện thiết kế dự án ban đầu thông qua việc tham vấn người bị ảnh hưởng và các kỹ sư để tránh tác động tái định cư ở mức nhiều nhất có thể. Ví dụ, việc nắn tuyến và điều chỉnh hướng đường, nhà ga và ưu tiên các con đường hiện tại, sử dụng đất công, ... có thể làm giảm mức độ tác động tái định cư đối với những người bị ảnh hưởng.


Bước 3. Đối với các dự án thuộc nhóm (ii) và (iii) nêu trên, sẽ cần thực hiện một khảo sát điều tra tất cả những người có khả năng bị di dời. Việc này bao gồm cả các dữ liệu kinh tế xã hội của người bị ảnh hưởng, xác định loại hình và mức độ thiệt hại. Khảo sát điều tra (hoặc khảo sát đo đạc chi tiết) thiết lập ngày kết thúc quyền lợi, và được thực hiện với sự tham gia của các chính quyền địa phương. Cần phải thu thập các dữ liệu sau:

(i) Dữ liệu về người bị ảnh hưởng, tổng số người bị ảnh hưởng:

· Các dữ liệu về nhân khẩu học, giáo dục, thu nhập, nghề nghiệp;
· Danh mục tất cả đất đai và tài sản bị ảnh hưởng;
· Hệ thống sản xuất kinh tế xã hội và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên;
· Danh mục các tài sản chung, nếu có;
· Hoạt động kinh tế của tất cả những người bị ảnh hưởng, kể cả nhóm dễ bị tổn thương;
· Mạng lưới xã hội và tổ chức xã hội;
· Hệ thống văn hoá và khu vực ở.
(ii) Dữ liệu về đất và khu vực:

· Bản đồ về khu vực và các làng chịu ảnh hưởng của giải phóng mặt bằng;
· Tổng diện tích đất giải phóng cho dự án;
· Loại đất và sử dụng đất;
· Sở hữu, chiếm hữu, và các loại hình sử dụng đất;
· Cơ sở vật chất và hạ tầng hiện tại.

Bước 4. Song song với khảo sát điều tra về người bị ảnh hưởng, việc tham vấn với những người bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục xác định những mong muốn và các nhu cầu đặc biệt của họ mà có thể được giải quyết trong Kế hoạch tái định cư. Ngoài ra, thông tin về giá thị trường cho đất đai, hoa màu, và các tài sản khác cần phải được thu thập từ các nhà chức trách tỉnh, huyện, xã tương ứng để có thể đưa ra dự toán cho Kế hoạch tái định cư.


Bước 5. Lập Kế hoạch tái định cư. Phải sử dụng ma trận về quyền lợi trong khung này (Phụ chương 1) cho mỗi dự án. Ngoài ra, cần phải xác định số người bị ảnh hưởng, kích thước đất bị ảnh hưởng, số lượng tài sản bị ảnh hưởng, và lượng tiền bồi thường cho mỗi loại.



Bước 6. Trình bày bản thảo Kế hoạch tái định cư cho tiểu dự án trong buổi họp với công chúng. Các nhận xét đưa ra trong buổi họp cần được cập nhật trong bản thảo Kế hoạch tái định cư này. 

12.7.2 Thẩm định dự án

41 Một trong những tiêu chí thẩm định dự án là Kế hoạch tái định cư, nếu áp dụng, được lập theo OP 4.12 của Ngân hàng thế giới. Trong trường hợp cần triển khai Kế hoạch tái định cư, Kế hoạch này phải được dịch sang tiếng Anh và được cơ quan thực hiện đệ trình để Ngân hàng thế giới xem xét trước khi thẩm định tiểu dự án. Một khảo sát đo đạc chi tiết (DMS) và điều tra cho dự án có thể xác định thêm nhóm người bị ảnh hưởng mới, và các loại hình thiệt hại mới chưa có trong Ma trận về quyền lợi của Khung chính sách tái định cư. Nếu có thêm nhóm mới, chúng cần phải được cơ quan thực hiện cập nhật và đưa vào Kế hoạch tái định cư cho mỗi dự án.

42 Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm phê duyệt bồi thường và TĐC liên quan đến tất cả vấn đề liên quan đến tái định cư.  Sau khi hoàn thiện thiết kế kỹ thuật chi tiết, số người bị ảnh hưởng và tài sản thiệt hại sẽ được điều chỉnh, và đơn giá bồi thường và phụ cấp sẽ được cập nhật cho tất cả các loại tài sản thiệt hại dựa trên các khảo sát chi phí di dời trong quá trình thực hiện. Sau khi có chấp thuận của Ngân hàng thế giới, UBND Tỉnh/ Thành phố có trách nhiệm thực hiện toàn bộ  sửa đổi bồi thường và TĐC . Ngân hàng thế giới sẽ không chấp thuận bất kỳ hợp đồng xây dựng dân dụng nào đối với những đoạn tuyến dự án mà ở đó công tác giải phóng mặt bằng và các hoạt động tái định cư, kể cả việc cung cấp các biện pháp khắc phục, chưa được thực hiện thoả đáng.  

12.8  SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG, THAM VẤN VÀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
12.8.1 Mục tiêu của Thông tin cho công chúng và Tham vấn công chúng

43 Việc cung cấp thông tin cho những người bị ảnh hưởng của dự án và các cơ quan liên quan là một phần quan trọng của việc lập và thực hiện dự án. Tham vấn những người bị ảnh hưởng và đảm bảo họ sẽ tham gia tích cực sẽ góp phần làm giảm những xung đột tiềm tàng và giảm thiểu nguy cơ gây chậm trễ trong thực hiện dự án. Điều này cũng giúp dự án thiết kế chương trình tái định cư và khắc phục một cách toàn diện phù hợp với các nhu cầu và ưu tiên của những người bị ảnh hưởng, và do đó tối đa hoá các lợi ích kinh tế và xã hội của khoản đầu tư. Mục tiêu của việc cung cấp thông tin cho công chúng và chương trình tham vấn công chúng như sau:

(i) Đảm bảo rằng chính quyền địa phương cũng như đại diện của những người bị ảnh hưởng sẽ được bao gồm trong quá trình lập kế hoạch và đưa ra quyết định. PMU1  và Cục Đường sông sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, huyện và các sở, cơ quan liên quan khác trong quá trình thực hiện dự án. Người bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục tham gia và quá trình thực hiện bằng cách yêu cầu mỗi huyện mời đại diện của người bị ảnh hưởng làm thành viên của các uỷ ban tái định cư huyện và tham gia vào các hoạt động tái định cư (định giá tài sản, đền bù, tái định cư và theo dõi);
(ii) Cung cấp đầy đủ thông tin về các hợp phần và hoạt động của dự án đề xuất cho người bị ảnh hưởng;
(iii) Thu thập thông tin về nhu cầu và ưu tiên của người bị ảnh hưởng cũng như nhận thông tin về phản ứng của họ đối với các chính sách và hoạt động đề xuất;
(iv) Đảm bảo rằng người bị ảnh hưởng có thể đưa ra các quyết định đầy đủ thông tin mà sẽ có tác động trực tiếp đến thu nhập và mức sống của họ, và rằng họ sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động và quá trình đưa ra quyết định cho các vấn đề sẽ tác động trực tiếp đến họ;
(v) Đạt được sự phối hợp và tham gia của người bị ảnh hưởng và cộng đồng trong các hoạt động cần thiết cho việc lập kế hoạch và thực hiện tái định cư;
(vi)
Đảm bảo sự minh bạch trong tất cả các hoạt động liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư và khắc phục.

12.8.2 Tham vấn trong quá trình chuẩn bị tiểu dự án

44 Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, việc cung cấp thông tin và tham vấn công chúng nhằm thu thập thông tin phục vụ đánh giá các tác động tái định cư và làm rõ các kiến nghị về các phương án kỹ thuật nhằm giảm và/ hoặc giảm thiểu các tác động tái định cư tiêu cực cho người dân địa phương và để giải quyết các vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện. 

45 Phương pháp cung cấp thông tin dự án và tham vấn công chúng có thể bao gồm phương pháp thẩm định nhanh, tham vấn những người chịu ảnh hưởng, sử dụng kỹ thuật đến khu vực và đến từng nhà, các cuộc họp với công chúng, thảo luận nhóm và nhóm tiêu điểm và khảo sát kinh tế xã hội hộ gia đình.

46 Vào giai đoạn đầu của quá trình chuẩn bị dự án, chính quyền địa phương và lãnh đạo các bộ phận hành chính khác nhau đã được thông báo về đề xuất dự án, mục tiêu của dự án và các hoạt động đề xuất. Họ đã được tham vấn, và tham gia tích cực trong các thảo luận về các nhu cầu và ưu tiên của họ, hiểu biết của họ về các mục tiêu của dự án. Người bị ảnh hưởng sẽ được tham vấn về những tác động tiềm tàng của dự án và các biện pháp có thể được thực hiện để giảm các tác động tiêu cực và nâng cao lợi ích cho người dân địa phương. 

47 Chính quyền địa phương được tham vấn về sự thống nhất và cam kết của họ sẽ tuân thủ chính sách tái định cư như mô tả trong Khung chính sách tái định cư, thể hiện mục tiêu và nguyên tắc tái định cư của Chính phủ và Ngân hàng thế giới.

48 Sau khi dự án được phê duyệt, các phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm cả chương trình truyền hình trung ương và địa phương, sẽ giới thiệu dự án cho công chúng, kể cả các mục tiêu, hợp phần và các hoạt động của dự án.

12.8.3 Tham vấn đề xuất trong quá trình thực hiện

A.
Cung cấp thông tin và Tham vấn 

49 Trong quá trình thực hiện dự án, Ban quan lý dự án tỉnh được PMU1/PMU-W trợ giúp sẽ thực hiện công tác như sau:
(i) Cung cấp thông tin cho các Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các cấp thông qua các hội thảo đào tạo. Cung cấp các thông tin chi tiết về các chính sách của dự án và quy trình thực hiện dự án

(ii) Cung cấp thông tin cho người bị ảnh hưởng và tham vấn người bị ảnh hưởng trong suốt quá trình thực hiện dự án

(iii) Cập nhật đơn giá đền bù, các khẳng định giải phóng mặt bằng và tác động đối với các tài sản thông qua Khảo sát đo đạc chi tiết trong quá trình tham vấn người bị ảnh hưởng.
(iv) Sau đó Hội đồng  bồi  thường áp dụng giá, tính các quyền lợi đền bù, và hoàn thiện mẫu bồi thường cho mỗi hộ gia đình bị ảnh hưởng. Thông tin về bồi thường sẽ được trình bày cho từng cá nhân người bị ảnh hưởng trong các lần thực hiện Khảo sát đo đạc chi tiết tiếp theo tại từng nhà.

(v) Mẫu đền bù, thể hiện các tài sản bị ảnh hường của người bị ảnh hưởng và quyền lợi bồi thường  cần phải được những người bị ảnh hưởng ký để thể hiện sự nhất trí của họ với các đánh giá này. Cũng trong thời gian này các phàn nàn của người bị ảnh hưởng về nội dung của biểu mẫu sẽ được ghi chộp lại.

(vi) Thư/ biểu câu hỏi về các phương án tái định cư sẽ được cung cấp cho tất cả những người bị ảnh hưởng để (a) thông báo với họ về các phương án tái định cư (sẽ giải thích rõ hơn về kết quả của việc chọn lựa mỗi phương án), (b) yêu cầu người bị ảnh hưởng khẳng định lựa chọn phương án tái định cư của họ và khẳng định ban đầu của họ về vị trí mà họ sẽ di dời đến, và (c) yêu cầu người bị ảnh hưởng nêu ra các dịch vụ như giáo dục/ y tế/ chợ mà họ hiện đang sử dụng và khoảng cách hiện tại của họ tới các dịch vụ đó.

(vii) Tham vấn về các phương án mà người di dời mong muốn có để hỗ trợ tái lập cuộc sống. Hoạt động này được áp dụng với những người thuộc diện di dời chịu ảnh hưởng nhiều và nhóm người dễ tổn thương. Hội đồng bồi thường GPMB sẽ thông báo với những người bị ảnh hưởng về các phương án và quyền lợi về sự hỗ trợ tái lập cuộc sống trước khi yêu cầu họ nêu ra mong muốn của họ về hỗ trợ tái lập cuộc sống này.

B.
Các cuộc họp với công chúng

50 Trước khi bắt đầu thiết kế chi tiết, một cuộc họp với công chúng sẽ được tổ chức tại mỗi phường/ xã nhằm cung cấp thông tin bổ sung cho những người bị ảnh hưởng và cũng là cơ hội để thảo luận công khai về các chính sách và thủ tục tái định cư tại mỗi xã. Thư mời sẽ được gửi cho những người bị ảnh hưởng ít nhất là 1 tuần trước khi tổ chức cuộc họp tại khu vực. Cuộc họp này là nhằm làm rõ các thông tin đã được cung cấp cho đến thời điểm đó và nhằm giúp cho người bị ảnh hưởng có cơ hội thảo luận các vấn đề quan tâm và hiểu rõ thêm. Ngoài thư mời cho người bị ảnh hưởng, cần sử dụng các phương tiện khác để thông báo cho người bị ảnh hưởng và công chúng như áp phích tại những điểm dễ nhìn trong xã và huyện nơi những người bị ảnh hưởng sinh sống: đài, báo, các thông báo bằng áp phích. Thư và các thông báo sẽ nêu thời gian, địa điểm cuộc họp và đối tượng có thể tham gia. Cả nam giới và phụ nữ của gia đình bị ảnh hưởng đều được khuyến khích tham gia cũng như các thành viên khác của công đồng quan tâm đến vấn đề này. Cuộc họp sẽ giải thích về dự án, quyền và quyền lợi của các hộ gia đình, và sẽ có thời gian để đưa ra các câu hỏi, thắc mắc. Các cuộc họp như vậy sẽ được tổ chức định kỳ trong suốt thời gian dự án.

51 Thông tin liên quan sẽ được cung cấp cho người bị ảnh hưởng trong các cuộc họp (bằng miệng, bằng hình ảnh và/ hoặc các tài liệu được in ra). Bản sao các tài liệu này đều sẵn có ở các văn phòng thị xã hoặc huyện trong suốt thời gian dự án. Các cuộc họp được đề xuất sẽ bao gồm:

(i) Giải thích bằng miệng và bằng hình ảnh, kể cả các tài liệu để đọc và các bản vẽ của thiết kế đề xuất cho các hợp phần khác nhau của dự án.

(ii) Người bị ảnh hưởng có cơ hội như nhau trong việc trả lời các câu hỏi và nhận xét. Khuyến khích người bị ảnh hưởng đóng góp ý kiến về các phương án tái lập cuộc sống cho người bị ảnh hưởng.

(iii) Hội đồng bồi thường huyện/ thị sẽ thiết lập danh sách những người bị ảnh hưởng đến tham dự họp.

(iv) Hội đồng bồi thường GPMB huyện sẽ ghi chộp đầy đủ tất cả các câu hỏi, nhận xét, ý kiến và quyết định được nêu ra trong các cuộc họp thông tin/ tham vấn, và lập một báo cáo về tất cả các cuộc họp cho BQLDA tỉnh.

52 Những thông tin sau đây sẽ được cung cấp cho người bị bị ảnh hưởng:

(i) Các hợp phần dự án: Đưa ra các địa điểm mà họ có thể lấy thông tin chi tiết hơn về dự án.
(ii) Các tác động của dự án: Những tác động đối với những người đang sống và làm việc trong khu vực chịu ảnh hưởng, kể cả những giải thích về yêu cầu giải phóng mặt bằng cho mỗi hợp phần tiểu dự án. 

(iii) Quyền và quyền lợi của người bị ảnh hưởng: Những quyền này sẽ được xác định cho người bị ảnh hưởng (với ngày kết thúc). Sẽ giải thích quyền và quyền lợi cho những tác động khác nhau đối với người bị ảnh hưởng, kể cả quyền lợi của những người bị mất công việc kinh doanh, việc làm, và thu nhập. Các phương án đất - đổi - đất và bồi thường bằng tiền mặt. Các phương án tổ chức tái định cư cho mỗi cá nhân, và quyền lợi bồi thường cho mỗi cá nhân đó. Quyền lợi về hỗ trợ tái lập cuộc sống và các cơ hội có việc làm liên quan đến dự án.

(iv) Cơ chế thắc mắc và khiếu nại: Người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo rằng các chính sách và thủ tục của dự án được thiết kế và lập đảm bảo rằng mức sống của họ trước khi có dự án được khôi phục. Họ cũng sẽ được thông báo rằng nếu có bất kỳ sự nhầm lẫn hay hiểu nhầm nào về bất kỳ khía cạnh nào của dự án, Hội đồng bồi thường có thể giải quyết. Nếu người bị ảnh hưởng có những lời phàn nàn về bất kỳ vấn đề nào: giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư, quá trình tái lập cuộc sống, kể cả mức giá bồi thường áp dụng cho tài sản bị mất của họ, họ đều có quyền đưa ra những phàn nàn và nêu ra những phàn nàn của mình. Người bị ảnh hưởng sẽ nhận được giải thích về thủ tục giải quyết phàn nàn.

(v) Quyền được tham gia và tham vấn: Người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về quyền của họ được tham gia vào quá trình quy hoạch và thực hiện tái định cư. Người bị ảnh hưởng sẽ có đại diện tham gia trong các Hội đồng bồi thường GPMB huyện, và đại diện của họ sẽ tham dự các cuộc họp của uỷ ban cấp xã/ huyện/ tỉnh nhằm đảm bảo sự tham gia của người bị ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực của dự án.

(vi) Các hoạt động tái định cư. Người bị ảnh hưởng sẽ được giải thích về cách tính toán bồi thường và thanh toán đền bù; quy trình theo dõi sẽ bao gồm phỏng vấn người bị ảnh hưởng tiêu biểu; di dời đến các vị trí khác/ tự di dời; và những thông tin sơ bộ về thủ tục các công việc xây dựng khác.

(vii) Trách nhiệm của các tổ chức. Người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về những tổ chức ở cấp chính phủ tham gia vào quá trình tái định cư và trách nhiệm của những tổ chức này, cũng như tên, chức danh của cán bộ chính phủ cũng như điện thoại liên lạc, nơi làm việc và giờ làm việc của họ.

(viii) Tiến độ thực hiện. Người bị ảnh hưởng sẽ nhận được tiến độ đề xuất cho các hoạt động tái định cư chính và sẽ được thông báo rằng tất cả các công việc xây dựng sẽ chỉ được bắt đầu sau khi tất cả các hoạt động tái định cư được hoàn thành và khu vực dự án được dọn sạch. Cần phải hiểu rõ rằng họ sẽ chỉ chuyển đi khi nhận được toàn bộ thanh toán bồi thường cho các tài sản bị mất của họ. Tiến độ và biểu đồ thực hiện sẽ  được cấp cho Hội  đồng  bồi  th ường  GPMBở tất cả các cấp.

C.
Đền bù và tái lập cuộc sống

53 Mỗi người bị ảnh hưởng sẽ nhận được thư thông báo về thời gian, địa điểm và thủ tục nhận tiền đền bù. Những người bị ảnh hưởng chịu nhiều ảnh hưởng và nhóm người dễ bị tổn thương sẽ được liên lạc riêng để khẳng định mong muốn của họ đối với hỗ trợ tái lập cuộc sống. 

D.
Sách nhỏ cung cấp thông tin cho công chúng (PIB)

54 Để đảm bảo rằng người bị ảnh hưởng, đại diện của họ và chính quyền địa phương ở các khu vực bị ảnh hưởng hiểu rõ chương trình tái định cư và cũng để thông báo về các gói bồi thường và tái lập cuộc sống áp dụng cho dự án, một cuốn sách nhỏ cung cấp thông tin cho công chúng sẽ được PPMU lập, có tham khảo ý kiến của Ngân hàng thế giới. Cuốn sách này sẽ được phát cho tất cả những người bị ảnh hưởng trong khu vực dự án. Nội dung của cuốn sách này sẽ bao gồm:

· Mô tả khái quát dự án, Tiến độ thực hiện, Tác động của dự án, Quyền hạn và uyền lợi của người bị ảnh hưởng, Các chính sách tái định cư và tái lập cuộc sống cho mọi tác động, Tổ chức chịu trách nhiệm về tái định cư, cung cấp thông tin cho người bị ảnh hưởng và tham vấn người bị ảnh hưởng, Những điều cần làm nếu người bị ảnh hưởng có câu hỏi hay thắc mắc, Thủ tục phàn nàn và Giám sát độc lập. 

E
Công bố

55 Ngoài việc công bố với người bị ảnh hưởng và cộng đồng, Khung chính sách tái định cư và Kế hoạch tái định cư đều sẵn có ở các Trung tâm thông tin tỉnh, BQLDA tỉnh và huyện/ thị cũng như ở các Trung tâm thông tin của WB tại Washington DC (Hoa Kỳ) và Trung tâm phát triển Việt Nam (VDIC) ở Hà nội.

12.8.4 Thủ tục giải quyết thắc mắc

56 Người bị ảnh hưởng có thể nêu ra các phàn nàn về mọi vấn đề của chính sách đền bù, mức đền bù, giải phóng mặt bằng và các quyền lợi liên quan đến các chương trình hỗ trợ tái lập cuộc sống. Những phàn nàn của người bị ảnh hưởng có thể được nêu bằng miệng hoặc bằng văn bản. Trong trường hợp lời phàn nàn được nêu bằng miệng đến UBND xã/ phường, UBND xã/ phường sẽ ghi chộp lại trong cuộc họp đầu tiên với người bị ảnh hưởng. Người bị ảnh hưởng sẽ được miễn mọi khoản phí hành chính và luật pháp. 

Các tổ chức lớn trong nước như Mặt trận tổ quốc, Hội nhà nông, Liên hiệp phụ nữ, các Trung tâm hoà giải … sẽ được huy động tham gia tích cực vào quá trình giải quyết các phàn nàn, thắc mắc của người bị ảnh hưởng.
57 Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết thắc mắc, khiếu nại của các hộ bị ảnh hưởng, Dù ¸n đề xuất quy trình 4 bước giải quyết thắc mắc như sau:

Bước 1 - Thắc mắc của người bị ảnh hưởng về chương trình tái định cư, hay các thiệt hại mà trước đây chưa được giải quyết trước hết sẽ được nêu ra bằng miệng hay bằng văn bản đến UBND xã/ phường. Thắc mắc có thể được thảo luận trong một cuộc họp không chính thức với bên nguyên đơn và chủ tịch UBND xã/ phường. UBND xã/ phường sẽ chịu trách nhiệm giải quyết trong vòng 15 ngày kể từ ngày thắc mắc được nêu ra. 

Bước 2 – Nếu không có sự thông hiểu hoặc không đạt được giải pháp hoà giải hoặc người bị ảnh hưởng không nhận được trả lời từ phía UBND xã/ phường trong vòng 15 ngày kể từ ngày nêu thắc mắc, người bị ảnh hưởng có thể khiếu nại lên UBND huyện/ thị. UBND huyện/ thị cùng với đại diện của HĐBT huyện/ thị sẽ đưa ra quyết định trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại. 

Bước 3 - Nếu người bị ảnh hưởng không hài lòng với quyết định của UBND huyện/ thị (HĐBT huyện/thị hay đại diện của Hội đồng này), hoặc không có trả lời của UBND huyện/ thị, người bị ảnh hưởng có thể tiếp tục khiếu nại lên UBND tỉnh/ thành phố. UBND tỉnh/ thành phố cùng với đại diện của HĐBT tỉnh/ thành phố sẽ đưa ra quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày khiếu nại được đưa lên UBND tỉnh.

Bước 4 - Nếu người bị ảnh hưởng vẫn chưa hài lòng với quyết định của UBND tỉnh/ thành phố hay HĐBT tỉnh/ thành phố về khiếu nại, hoặc không có trả lời từ UBND tỉnh/ thành phố trong khoảng thời gian quy định, người bị ảnh hưởng có thể sử dụng cách cuối cùng là đệ trình trường hợp của mình lên toà án huyện/ thị.
12.9 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
58 Tiến độ thực hiện như sau:

1.
Cung cấp thông tin trước khi thực hiện thiết kế chi tiết. Trước khi bắt đầu thực hiện thiết kế chi tiết, PMU1 và PMU-W sẽ cung cấp thông tin về dự án trong toàn bộ khu vực dự án. Các cuộc họp cung cấp thông tin sẽ được tổ chức ở những phường/ xã có khả năng bị ảnh hưởng để thông báo cho cộng đồng về (i) phạm vi dự án; (ii) những tác động; (iii) quyền lợi cho những thiệt hại; (iv) tiến độ các hoạt động bắt đầu bằng khảo sát đo đạc chi tiết; (v) trách nhiệm của các tổ chức; và (vi) cơ chế giải quyết thắc mắc. Sách nhỏ cung cấp thông tin về dự án sẽ được lập và phân phát trong cuộc họp cho những người bị ảnh hưởng. 
2.
Thiết lập các uỷ ban tái định cư. Các tỉnh sẽ thiết lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện/ thị ngay khi dự án bắt đầu. 

3.
Đào tạo nhân viên tái định cư. Ngay khi HĐBT huyện/ thị được thành lập, tất cả nhân viên làm về tái định cư của BQLDA tỉnh, HĐBT huyện/ thị và cán bộ xã sẽ được các chuyên gia về tái định cư đào tạo. Chủ đề đào tạo bao gồm:

i. Mục tiêu của Kế hoạch tái định cư;

ii. Nguyên tắc, chính sách và quyền lợi của Kế hoạch tái định cư;

iii. Phương pháp tham vấn và cung cấp thông tin;
iv. Các bước, thủ tục và tiến độ thực hiện;

v. Cơ chế giải quyết thắc mắc; và

vi. Quyền lực và nghĩa vụ của các cá nhân/ cơ quan tham gia vào chương trình tái định cư.

4.
Cập nhật đơn giá đền bù. Trong quá trình thiết kế chi tiết sơ bộ, UBND tỉnh/ thành phố sẽ cập nhật đơn giá chi phí di dời cho các loại thiệt hại và điều chỉnh phụ cấp có tính đến lạm phát. Việc này sẽ được thực hiện thông qua tham vấn với người bị ảnh hưởng và các cơ quan chính quyền địa phương.

5.
Khảo sát đo đạc chi tiết và Khảo sát dân số. Trước mỗi giai đoạn mới của dự án MDTIDP, các Khảo sát đo đạc chi tiết sẽ được cập nhật hay thực hiện tại mỗi khu vực tiểu dự án sau khi hoàn thành thiết kế chi tiết. Những khảo sát này sẽ là cơ sở để thực hiện bồi thường và cập nhật các Kế hoạch tái định cư. BQLDA tỉnh sẽ đưa các dữ liệu này vào máy tính.

6.
Áp dụng giá và đền bù cho người bị ảnh hưởng. HĐBT huyện/ thị sẽ chịu trách nhiệm áp dụng giá và lập hồ sơ bồi thường cho mỗi xã/ phường bị ảnh hưởng. Các hoạt động này phải được BQLDA tỉnh và HĐBT huyện hoặc UBND tỉnh/ thành phố thẩm tra về đơn giá, khối lượng các tài sản bị ảnh hưởng, quyền lợi của người bị ảnh hưởng, ..vv.. trước khi thông báo chúng tại các xã để người dân xem xét và cho ý kiến. Tất cả các mẫu bồi thường phải được người bị ảnh hưởng kiểm tra và ký để xác nhận sự nhất trí của họ.

7.
Đền bù và phụ cấp sẽ được giao dưới sự giám sát của đại diện UBND xã/ phường, HĐBT huyện/ thị và đại diện người bị ảnh hưởng.
12.10 Ngân sách

Tất cả chi phí cho công tác GPMB và TĐC được cấp từ ngân sách nhà nước. PRC/PDR sẽ dự toán chi phí cho tất cả các khoản thực thi GPMB và TĐC, PMU1/IWA xem xét lại trước khi trình Bộ GTVT.
12.11 Giám sát và đánh giá
12.11.1 Giám sát

59 Giám sát là quá trình tiếp tục đánh giá dự án, liên quan đến tiến độ đã được thống nhất, việc sử dụng đầu vào, hạ tầng cơ sở và dịch vụ của dự án. Quá trình giám sát cung cấp cho tất cả những người bị ảnh hưởng thông tin trả lời liên tục về quá trình thực hiện. Quá trình này cũng giúp phát hiện sớm thành công hay khó khăn thực tế hay ở dạng tiềm tàng để có thể kịp thời điều chỉnh/ sửa chữa trong quá trình hoạt động dự án.

60 Quá trình giám sát có hai mục tiêu:

(i) Kiểm tra các hoạt động đã được hoàn thành một cách hiệu quả về mặt khối lượng, chất lượng và yêu cầu thời gian; và

(ii) Đánh giá xem những hoạt động này đạt được các mục tiêu và mục đích của dự án như thế nào.

61 Các cơ quan quản lý trung ương (PMU1 và IWA) cũng như tổ chức Giám sát Độc lập được họ thuê sẽ thực hiện giám sát thường xuyên quá trình thực hiện Kế hoạch tái định cư.

12.11.2 Giám sát nội bộ

62 Các cơ quan quản lý trung ương (PMU1 và IWA) chịu trách nhiệm giám sát nội bộ  quá trình thực hiện các Kế hoạch tái định cư cho các Hợp phần Quốc lộ và các Tuyến đường thủy chính tương ứng. Trong khi đó PPMUs có trách nhiệm đối với giám sát nội bộ các hợp phần đường tỉnh lộ và kênh nhánh. Các cơ quan thực hiện sẽ giám sát tiến độ lập kế hoạch và thực hiện tái định cư thông qua các báo cáo tiến độ thông thường. 
63 Những nội dung cần được giám sát thường xuyên là:

(i) Thanh toán bồi thường cho các nhóm người bị ảnh hưởng khác nhau theo các chính sách tái định cư mô tả trong Kế hoạch tái định cư;

(ii) Cung cấp trợ giúp kỹ thuật, di dời, thanh toán tạm ứng, và phụ cấp cho việc chuyển đi nơi khác;

(iii) Quyền được khôi phục thu nhập và được trợ giúp tái lập cuộc sống;

(iv) Cung cấp thông tin cho công chúng và thủ tục tham vấn;

(v) Đảm bảo thủ tục giải quyết thắc mắc và các vấn đề tồn tại cần có sự quan tâm chú ý của cấp lãnh đạo;

(vi) Ưu tiên của người bị ảnh hưởng về các phương án đề xuất; và

(vii) Phối hợp và hoàn thành các hoạt động tái định cư và trao hợp đồng xây lắp.

64 Hàng tháng PMU1/IWA sẽ thu thập thông tin từ các Hội đồng bồi thường. Cơ sở dữ liệu về thông tin giám sát tái định cư của dự án sẽ được duy trì và cập nhật hàng tháng.

65 PMU1/IWA sẽ đệ trình báo cáo giám sát về tiến độ thực hiện Kế hoạch tái định cư lên Bộ GTVT và Ngân hàng thế giới như là một phần của báo cáo hàng quý cho Ngân hàng. Báo cáo giám sát nội bộ sẽ bao gồm các nội dung sau:

(i) Số người bị ảnh hưởng chia thành nhóm theo những ảnh hưởng của hợp phần dự án, và tình hình thanh toán đền bù, di dời và khôi phục thu nhập cho mỗi nhóm người;
(ii) Quỹ được dành cho hoạt động hoặc cho bồi thường và quỹ được giải ngân cho mỗi loại;
(iii) Hậu quả cuối cùng của những phàn nàn, thắc mắc và bất kỳ vấn đề còn tồn tại nào cần sự can thiệp của lãnh đạo;
(iv) Các vấn đề về thực hiện;
(v) Điều chỉnh tiến độ thực hiện tái định cư thực tế.
12.11.3 Giám sát độc lập

66 Mục tiêu.  Mục tiêu chung của giám sát từ bên ngoài là nhằm xem xét và đánh giá một cách độc lập có định kỳ về việc đạt các mục tiêu tái định cư, những thay đổi trong mức sống và cách kiếm sống, khôi phục cơ sở kinh tế và xã hội của những người bị ảnh hưởng, hiệu quả của các tổ chức, tác động và sự bền vững của các quyền lợi, yêu cầu về các biện pháp giảm thiểu hơn nữa, nếu có, và để rút ra những bài học chiến lược cho việc tạo lập và lên kế hoạch chính sách sau này.

67 Trách nhiệm của các cơ quan. Tuân thủ các yêu cầu của Ngân hàng thế giới về lựa chọn Tư vấn, PMU-W sẽ thuê một hoặc nhiều tổ chức giám sát và đánh giá độc lập việc thực hiện Kế hoạch tái định cư. Tổ chức này, sau đây gọi là Tổ chức Giám sát Độc lập (MO) phải là một tổ chức chuyên về Khoa học xã hội và có kinh nghiệm trong giám sát hoạt động tái định cư. Tổ chức Giám sát sẽ bắt đầu công việc của họ ngay sau khi Kế hoạch tái định cư cập nhật được thông qua.

68 Những nội dung giám sát và đánh giá. Những nội dung sau sẽ được Tổ chức Giám sát  Độc lập theo dõi và đánh giá:

(i) Điều tra giá chuyển đổi đối với đất đai, tài sản bị thiệt hại nhằm đánh giá mức độ phù hợp so với giá thay thế của các đơn giá bồi thường mà UBND các tỉnh đã ban hành. Trong trường hợp có những chênh lệch đáng kể, MO sẽ đưa ra những khuyến nghị tới BQLDA Trung ương nhằm thúc đẫy đạt được những điều chỉnh cần thiết, đảm bảo việc thực hiện nguyên tắc chính sách của Ngân hàng;
(ii) Thanh toán bồi thường sẽ bao gồm: (a) thanh toán toàn bộ và đầy đủ cho tất cả những người bị ảnh hưởng trước khi giải phóng mặt bằng; (b) thanh toán phù hợp cho các tài sản bị ảnh hưởng và bị di dời;
(iii) Hỗ trợ kỹ thuật cho những người bị ảnh hưởng trong việc xây dựng nhà, những người xây lại nhà trên phần đất còn lại, hoặc xây nhà ở khu đất mới như được dự án phân, hoặc ở một khu vực mới được phân bổ;
(iv) Trợ giúp khôi phục thu nhập;
(v) Tham vấn công chúng và thông báo về chính sách đền bù: (a) người bị ảnh hưởng cần được cung cấp đầy đủ thông tin về giải phóng mặt bằng, các hoạt động thuê và di dời; (b) nhóm giám sát cần tham dự ít nhất 1 cuộc họp tham vấn công chúng để theo dõi thủ tục tham vấn công chúng, những khó khăn và các vấn đề nảy sinh trong cuộc họp, và các giải pháp được đề xuất; (c) sự hiểu biết của người dân về chính sách bồi thường và quyền lợi bồi thường của những người bị ảnh hưởng; và (d) đánh giá sự hiểu biết về các phương án khác nhau cho người bị ảnh hưởng như được đưa ra trong Kế hoạch tái định cư;
(vi) Những người bị ảnh hưởng cần được theo dõi về các hoạt động khôi phục và hoạt động sản xuất;
(vii) Theo dõi và ghi chộp mức độ hài lòng của người bị ảnh hưởng đối với các lĩnh vực của Kế hoạch tái định cư. Theo dõi sư vận hành của cơ chế giải quyết thắc mắc, và tốc độ giải quyết các thắc mắc;
(viii) Trong suốt quá trình thực hiện, theo dõi và khảo sát khuynh hướng phát triển của mức sống. Báo cáo bất kỳ vấn đề nào nảy sinh trong quá trình khôi phục mức sống. 
12.11.4 Đánh giá

69 Đánh giá là việc xác định những tác động của tái định cư hoặc xác định xem liệu các mục tiêu nêu ra có đạt được hay không tại một thời điểm đã quy định. Giám sát Độc lập sẽ thực hiện một đánh giá quá trình tái định cư và tác động 6 – 12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động tái địnhcư, dựa trên việc sử dụng các câu hỏi và mẫu đã được sử dụng trong các hoạt động giám sát.

Bảng 1: Sự khác nhau giữa luật định của Việt Nam, chính sách của Ngân hàng Thế giới và Chính sách tái định cư đề xuất của Dự án MDTIDP và các tiểu dự án giai đoạn I

	Chính sách của NHTG
	Nghị định 197/2004/CP
	Chính sách của Dự án

	Những người bị ảnh hưởng không được bồi thường theo luật định trong nước sẽ được hỗ trợ nhằm khôi phục lại mức sống như trước khi có dự án.
	Điều 6:  Người bị Nhà nước thu hồi đất có đủ các điều kiện quy định tại Điều 8 của Nghị định này, thì  được bồi thường; trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND tỉnh/thành phố) xem xét để hỗ trợ.

(Nhận xét: Nghị định không quy định cụ thể mức hỗ trợ. UBND mỗi tỉnh tự quyết định mức hỗ trợ của Dự án trong phạm vi tỉnh mình.)
	Tất cả những người BAH sẽ được hưởng bồi thường hoặc hỗ trợ cho những mất mát về đất đai, tài sản, thu nhập và kinh doanh của họ và được cung cấp những biện pháp phục hồi phù hợp, đủ để hỗ trợ họ cải thiện hay ít nhất là khôi phục được mức sống, mức thu nhập và năng lực sản xuất như trước khi có dự án.

	Giá bồi thường đất sẽ tương đương giá thay thế.
	Điều  9: Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố
 theo qui định của Chính phủ; không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng. 

(Nhận xét: Giá đất ở do UBND các tỉnh công bố vào đầu năm 2005 thường thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế quyền sử dụng đất). 
	Những khảo sát về giá thay thế sẽ được thực hiện để đảm bảo mức giá bồi thường đất ở tất cả các trường hợp thiệt hại đều tương đương với giá thay thế, được cập nhật tới thời điểm thực hiện bồi thường.

	Tất cả nhà và công trình, không phân biệt tình trạng pháp lí, cần được bồi thường theo giá thay thế.

	Điều 18,19, 20: 

- Nhà và công trình gắn liền với đất bị thu hồi (mà đất đó không thuộc diện được đền bù), được xây dựng không vi phạm qui hoạch sử dụng đất đã công bố hoặc hành lang an toàn, sẽ được hỗ trợ tương đựơng 80% giá thay thế

- Nhà và công trình trên đất bị thu hồi là đất không được bồi thường, mà khi xây dựng vi phạm các kế họach sử dụng đất đã công bố hoặc trong phạm vi hành lang an toàn, sẽ không được bồi thường. Trong trường hợp đặc biệt, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ theo từng trường hợp cụ thể. 
	Bồi thường bằng tiền mặt cho tất cả các công trình bị ảnh hưởng tương đương 100% chi phí thay thế đối với vật liệu và lao động, nếu nhà ở/ công trình này là hợp pháp hoặc không hợp pháp. 

Trong trường hợp nếu tại thời điểm xây dựng nhà ở/ công trình, một cơ quan có thẩm quyền đã ban hành một quyết định hoặc một thông báo vi phạm quy hoạch thì nhà ở hoặc công trình đó không được bồi thường hoặc trợ cấp.

	Tất cả các hộ có kinh doanh bị ảnh hưởng đều được quyền hưởng hỗ trợ.
	Điều 26, 28: Chỉ những hộ kinh doanh có đăng kí mới được bồi thường
	Tất cả các hộ có kinh doanh bị ảnh hưởng đều được quyền hưởng hỗ trợ.

	Các hộ BAH nặng, bao gồm những hộ bị mất trên 20% đất sản xuất, sẽ được hỗ trợ phục hồi.
	Điều 28,29: Những hộ BAH mất trên 30% đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ ổn định, đào tạo và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp 
	Các hộ BAH nặng, bao gồm những hộ bị mất trên 20% đất sản xuất, sẽ được hỗ trợ phục hồi.

	Cần có sự giám sát độc lập đối với thực hiện tái định cư.
	Nghị định 197 không yêu cầu điều này
	Cần có sự giám sát độc lập đối với thực hiện tái định cư 


PHỤ LỤC 1: MA TRẬN QUYỀN LỢI ĐỀN BÙ

	STT
	LOẠI HÌNH THIỆT HẠI
	ÁP DỤNG
	NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN LỢI
	CHÍNH SÁCH ĐỀN BÙ
	CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỰC HIỆN

	1
	Mất vĩnh viễn đất sản xuất


	Bị thu hồi ít hơn 20% tổng số đất của hộ gia đình. 

Tác động nhẹ đến thu nhập và mức sống của hộ gia đình.
	Người sử dụng có quyền hợp pháp hay có thể hợp pháp hoá đối với đất bị ảnh hưởng.
	Người bị ảnh hưởng sẽ được quyền lợi: 

(i)  Bồi thường bằng tiền mặt cho phần đất bị thu hồi bằng 100% giá thay thế.
	Nếu khả năng sử dụng của phần đất còn lại ít hơn đơn vị kinh tế có thể sử dụng tối thiểu, thì toàn bộ miếng đất sẽ được thu hồi và người bị ảnh hưởng sẽ thuộc vào nhóm tiếp theo.

	
	
	
	Người sử dụng đất tạm thời do đấu thầu hoặc được thuê đất công có thời hạn
	(i) Bồi thường bằng tiền mặt cho phần đất bị thu hồi tương đương với khoản đầu tư còn lại trên mảnh đất; hoặc bằng 30% giá thay thế.
	

	
	
	
	Người sử dụng không đủ điều kiện được bồi thường đất
	(i) Thay vì bồi thường đất, một khoản tiền tương đương với giá trị còn lại của các đầu vào đầu tư cho mảnh đất, bằng 60% giá thay thế đất.


	Trong trường hợp người bị ảnh hưởng sử dụng đất công thuộc diện bị thu hồi của dự án để trồng hoa màu/ cây cối, họ sẽ không được bồi thường đất mà chỉ được bồi thường hoa màu và cây cối theo giá thị trường hay chi phí thay thế.

	
	
	Bị thu hồi nhiều hơn 20% tổng số đất của hộ gia đình.

Tác động nghiêm trọng đến thu nhập và mức sống của hộ gia đình.
	Người sử dụng có quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc quyền sử dụng đất có thể hợp pháp hoá đối với phần đất bị ảnh hưởng.
	(a) - Theo ưu tiên, bồi thường "đổi đất lấy đất" có năng lực sản xuất tương đương tại địa điểm được người bị ảnh hưởng chấp nhận, hoặc, 

      - Nếu có yêu cầu, hoặc không có đất thay thế, giao đất có thu tiền sử dụng đất tại vị trí có thể làm mặt bằng sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp, HOẶC

     - Bồi thường bằng tiền mặt cho phần đất bị- mất bằng 100% giá thay thế, VÀ

(b)  hỗ trợ khôi phục bao gồm: 

· Nếu không có đất để bố trí như trên thì sẽ hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho những thành viên còn trong độ tuổi lao động của hộ gia đình. Hỗ trợ đào tạo như sau: (a) Dự án sẽ trả trực tiếp phí đào tạo cho cơ sở đào tạo tối đa 1.500.000 đồng/lao động và trợ cấp đời sống 350.000 đồng/người/tháng cho mỗi người tham gia học nghề. Thời gian được trợ cấp theo nghề học nhưng tối đa không quá 6 tháng. Mục đích hỗ trợ để bồi thường một phần mất mát thu nhập và các phí tổn liên quan trong quá trình đào tạo HOẶC, (b) hỗ trợ bằng tiền mặt nhưng dự án sẽ phối hợp với các cơ sở ở địa phương để cải thiện các dịch vụ phát triển nông nghiệp tới tất cả các hộ có nguồn thu nhập chính từ nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhằm trợ giúp họ tăng năng suất trên phần đất còn lại; HOẶC, (c) hỗ trợ bằng tiền mặt kết hợp với những hỗ trợ kỹ thuật cung cấp tín dụng hoặc hỗ trợ kỹ thuật về quản lý kinh doanh/ tài chính, đầu tư…
	Trợ giúp tái lập cuộc sống sẽ được áp dụng trong trường hợp không thực hiện được phương án “đổi đất lấy đất”.

Loại hỗ trợ sẽ được tham vấn rộng rãi với người bị ảnh hưởng để có thể bảo đảm được những yêu cầu và sự ưu tiên của họ và giúp cho người bị ảnh hưởng khôi phục lại khả năng tạo thu nhập và mức thu nhập của họ. 

Nếu khả năng sử dụng của phần đất còn lại ít hơn đơn vị kinh tế có thể sử dụng tối thiểu, thì toàn bộ miếng đất sẽ được thu hồi.

	
	
	
	Người sử dụng đất đấu thầu hoặc thuê đất công có thời hạn 
	(i) Bồi thường bằng tiền mặt cho phần  đất bị thu hồi tương đương 30% giá thay thế; HOẶC;

(ii) Bồi thường bằng tiền mặt cho những thu nhập bị mất từ đất bị thu hồi theo thời gian đấu thầu/cấp đất tạm thời còn lại 
	Nếu giá trị còn lại của khoản đầu tư mà người bị ảnh hưởng đã dành cho phần đất bị ảnh hưởng rõ ràng là cao hơn 30% của chi phí di dời đất thì BQLDA và ủy ban tái định cư sẽ sửa và điều chỉnh hợp lý cho từng trường hợp.

	
	
	
	Người sử dụng đất bất hợp pháp
	(i)  Thay vì bồi thường đất, người bị ảnh hưởng sẽ nhận được 1 khoản hỗ trợ tương đương với 60% giá thay thế.

(ii) Đối với người nghèo và người dễ bị tổn thương bao gồm những nông dân không có đất và bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Dự án sẽ hỗ trợ khôi phục gồm (i) trợ cấp sinh hoạt tương đương với giá trị của 30kg gạo/người/tháng  theo giá thị trường trong thời gian 3 tháng đối với những hộ không phải di dời đến nơi ở mới và 6 tháng đối với những hộ phải di dời, và (ii) trợ cấp đào tạo không quá 1.500.000 đồng/ hộ để đảm bảo người bị ảnh hưởng ít nhất có thể khôi phục hoặc cải thiện thu nhập và mức sống.
	Trong trường hợp người bị ảnh hưởng có sử dụng đất công để trồng hoa màu/ cây cối thuộc diện thu hồi của dự án, họ sẽ không được bồi thường đất mà chỉ được bồi thường hoa màu và cây cối theo giá thị trường/ chi phí di dời.



	2
	Mất đất ở
	Bị thu hồi đất ở  không có công trình. Tác động nhẹ.
	Người sử dụng đất bị ảnh hưởng.
	 Bồi thường đất bằng tiền mặt với:

   (i) 100% giá thay thế cho phần đất bị thu hồi đối với người sử dụng hợp pháp/ có thể hợp pháp hoá;

    (ii) 30% giá thay thế cho phần đất bị thu hồi đối với người sử dụng đất tạm thời;


	

	
	
	Bị thu hồi đất ở có công trình xây dựng ở trên và phần đất còn lại đủ để xây dựng lại. Tác động nhẹ hoặc tác động nghiêm trọng.


	Hộ sắp xếp lại
	1. Bồi thường cho đất bị thu hồi bằng tiền mặt với: 

(i) 100% giá thay thế cho phần đất bị thu hồi đối với người sử dụng hợp pháp/ có thể hợp pháp hoá;

(ii) Tối thiểu ở mức 30% giá thay thế cho phần đất bị thu hồi đối với người sử dụng đất tạm thời;

(iii) Nếu hộ gia đình phải xây dựng lại nhà ở, họ sẽ nhận được một khoản trợ cấp chuyển tiếp, bao gồm (a) Trợ cấp ổn định đời sống tương đương với giá thị trường của 30 kg gạo/người/tháng trong 3 tháng.
	Vào thời điểm thực hiện đền bù, các khoản phụ cấp sẽ được điều chỉnh có tính đến lạm phát.

	
	
	Bị thu hồi đất ở có công trình xây dựng ở trên và phần đất còn lại không đủ để xây dựng lại (diện tích còn lại nhỏ hơn 40m2 ở đô thị và 100 m2 ở nông thôn). Tác động nghiêm trọng.
	Hộ phải di dời.
	(1) Chính sách bồi thường đối với đất: 

(i) Người bị ảnh hưởng, có quyền hợp pháp hay có thể hợp pháp hoá đối với đất bị ảnh hưởng, có thể chọn 1 trong những phương án sau:

(a) Được cấp đất ở mới với diện tích tương ứng với đầy đủ giấy tờ đất tại khu TĐC tập trung; hoặc tại điểm TĐC riêng rẽ cộng một khoản hỗ trợ bằng tiền mặt, được UBND tỉnh quy định, đủ để xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu bao gồm đường vào, nối điện, cấp thoát nước, giấy cấp đất với không có bất kỳ chi phí nào; HOẶC,

nếu không có đất để bồi thường bằng “đổi đất lấy đất”, thì:

(b) Bồi thường bằng tiền mặt cho toàn bộ đất ở với 100% GCNQSD ĐTT và một khoản hỗ trợ bằng tiền mặt để xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu. 

(ii) Những người bị ảnh hưởng là những người không đủ điều kiện được bồi thường đất mà phải di dời:

- Đối với những hộ đã có đất ở khác trong thành phố, dự án sẽ cấp một khoản tiền hỗ trợ 10 triệu đồng/ hộ để di dời.

- Đối với những hộ nghèo hoặc dễ bị tổn thương, những hộ bị ảnh huởng mà không đuợc bồi thường đất và không có đất/nhà để tự di dời, dự án sẽ cung cấp (i) một lô đất ở với diện tích tiêu chuẩn tối thiểu tại Khu Tái định cư tập trung với giấy tờ đầy đủ cộng với một khoản hỗ trợ bằng tiền mặt để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; hoặc; nếu không có đất thay thế, (ii) hỗ trợ một khoản tiền không ít hơn 10.000.000 đồng/hộ để hộ tự di dời; HOẶC, (iii) một khoản bằng 30% chi phí đất để họ tự sắp xếp di dời.
	Vào thời điểm thực hiện đền bù, các khoản phụ cấp sẽ được điều chỉnh có tính đến lạm phát.

	
	
	
	(tiếp tục)
	(iii) Những người thuê nhà của nhà nước hoặc nhà của các tổ chức (không phải là những căn hộ trong những toà nhà nhiều tầng), được xây dựng trên những mảnh đất riêng biệt sẽ bị thu hồi nhưng không tiếp tục thuê nhà của nhà nước tại các Khu Tái định cư:

- Nếu trong hợp đồng thuê nhà hoặc quyết định phân nhà có ghi rõ các diện tích chính xác, thì sẽ cấp trợ cấp tương đương 60% chi phí thay thế đất cho diện tích đã ghi rõ đó;

- Nếu trong hợp đồng thuê nhà hoặc quyết định phân nhà không ghi rõ diện tích chính xác thì trợ cấp tương đương 60% chi phí thay thế đất cho diện tích bị ảnh hưởng không vượt quá diện tích tối thiểu do chính quyền địa phương quy định.

- Trợ cấp tương đương 30% giá trị sử dụng đất đối với diện tích bị ảnh hưởng vượt quá diện tích tối thiểu tương ứng do chính quyền địa phương quy định (nhưng tổng diện tích bị ảnh hưởng không vượt quá diện tích trần quy định của địa phương)

- Trợ cấp tương đương chi phí đầu tư vào đất còn lại cho diện tích bị ảnh hưởng vượt quá diện tích trần đất ở theo quy định của địa phương.

(2) Trợ cấp khôi phục, bao gồm:
(i) trợ cấp vận chuyển không quá 3.000.000 đồng/ 1 hộ gia đình nếu Hộ di dời đến địa điểm mới trong phạm vi thành phố/tỉnh, hoặc 5.000.000 đồng/1 hộ gia đình nếu họ di dời sang tỉnh khác;

(ii) trợ cấp ổn định đời sống tương đương 30kg gạo theo giá thị trường/ 1 người/ tháng trong vòng 3 tháng nếu hộ phải xây dựng lại nhà trên phần đất còn lại của họ và 6 tháng nếu hộ phải di dời đến địa điểm mới;

(iii) Trợ cấp thuê nhà: nếu dự án không cung cấp địa điểm cho các hộ bị di dời trước khi giải phóng mặt bằng, thì họ sẽ được nhận tiền trợ cấp thuê nhà, theo mức quy định cụ thể của UBND mỗi tỉnh, trong khoảng thời gian: (i) từ khi giao đất bị thu hồi đến thời điểm nhận lô đất mới trong khu tái định cư tập trung cộng thêm 6 tháng xây dựng nhà, nếu người bị ảnh hưởng lựa chọn vào khu tái định cư; hoặc (ii) từ khi giao đất/nhà bị thu hồi đền thời điểm nhận căn hộ mới, nếu hộ lựa chọn thuê hoặc mua căn hộ trong các toà nhà chung cư nhiều tầng; hoặc (iii) trong vòng 6 tháng, nếu Hộ lựa chọn tự di dời. 

     Trong trường hợp nếu dự án bố trí tạm thời khu tạm trú cho hộ thì sẽ không áp dụng quyền thuê nhà đối với các hộ.
	

	3
	Nhà/ công trình và mộ
	Nhà/ công trình nằm trong khu vực dự án được bồi thường
	Chủ sở hữu của các công trình bị ảnh hưởng 
	1. Chính sách bồi thường cho nhà/ kết cấu bị ảnh hưởng như sau:: 

(i) Bồi thường bằng tiền mặt cho tất cả các công trình bị ảnh hưởng tương đương 100% chi phí thay thế đối với vật liệu và lao động, nếu nhà ở/ công trình này là hợp pháp hoặc không hợp pháp.
(iv) Trong trường hợp nếu tại thời điểm xây dựng nhà ở/ công trình, một cơ quan có thẩm quyền đã ban hành một quyết định hoặc một thông báo vi phạm quy hoạch thì nhà ở hoặc công trình đó không được bồi thường hoặc trợ cấp.
2. Nếu nhà ở/ công trình bị ảnh hưởng một phần, dự án sẽ cấp chi phí sửa chữa nhà/ công trình, để Hộ phục hồi công trình như trước hoặc điều kiện tốt hơn.

3. Bồi thường và trợ cấp sẽ được thực hiện bằng tiền mặt. Không khấu hao hoặc khấu trừ các vật liệu thu hồi. 
	Việc tính toán mức giá sẽ dựa trên diện tích bị ảnh hưởng thực tế và không phải là diện tích có thể sử dụng được.



	
	
	
	Người thuê nhà
	- Những người thuê nhà của nhà nước hoặc của tổ chức sẽ được trợ cấp tương đương 60% chi phí thay thế của nhà cửa bị ảnh hưởng. Bồi thường 100% chi phí thay thế cho những diện tích do hộ tự tạo có phép. Hỗ trợ mức từ 60% đến 80% chi phí thay thế nếu công trình tự tạo không được phép hoặc vi phạm quy hoạch. Nếu người thuê nhà có nhu cầu, họ có quyền được thuê hoặc mua căn hộ mới có diện tích ít nhất là tương đương với diện tích bị thu hồi.

- Những người thuê nhà tư nhân để sinh sống sẽ được trợ cấp tương đương với giá trị hợp đồng thuê nhà còn lại, nhưng không vượt quá giá trị thuê nhà 6 tháng, và trợ cấp vận chuyển ít nhất là 500.000 đồng để di dời tài sản và trợ giúp tìm kiếm nhà ở phù hợp.


	

	
	
	Mộ nằm trong khu vực bị ảnh hưởng.
	Chủ mộ
	Mức độ bồi thường cho việc di dời mộ sẽ bao gồm tất cả các chi phí cho việc đào, di dời, chôn cất lại, mua đất để chuyển mộ đến và các chi phí liên quan khác. Bồi thường bằng tiền mặt cho từng gia đình bị ảnh hưởng.

Các công trình khác kèm theo, không phải là phần chính của mộ sẽ được bồi thường theo giá trị thiệt hại của chúng.
	Đối với những ngôi mộ không có chủ, bồi thường sẽ được chuyển cho UBND địa phương để có thể di dời chúng đến nơi mới

	4
	Thiệt hại về hoa màu và cây cối chưa thu hoạch
	Hoa màu bị ảnh hưởng
	Chủ sở hữu hoa màu bị ảnh hưởng
	Người bị ảnh hưởng được bồi thường cho hoa màu bị ảnh hưởng bằng tiền mặt theo giá thị trường.
	Người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo trước vài tháng về việc di dời. Hoa màu trồng sau khi có thông báo về hạn cuối cùng sẽ không được đền bù.

	
	
	Cây cối bị ảnh hưởng
	Chủ sử hữu của cây cối bị ảnh hưởng
	Người bị ảnh hưởng có quyền được hưởng bồi thường bằng tiền theo giá thay thế đối với loại, tuổi và giá trị năng suất. Nếu cây cối bị ảnh hưởng có thể di dời được, bồi thường sẽ tương đương với chi phí vận chuyển và chi phí thiệt hại thực tế.
	

	5
	Mất nguồn thu nhập và công việc kinh doanh/ tài sản tạo thu nhập
	Mất nguồn thu nhập và công việc kinh doanh/ tài sản tạo thu nhập
	Chủ sở hữu của công trình kinh doanh/ cơ  sở sản xuất bị ảnh hưởng
	1. Chính sách bồi thường cho thiệt hại do mất nguồn thu nhập như sau:

    Đền bù cho thiệt hại do mất nguồn thu nhập trong thời kỳ chuyển tiếp sẽ là 30% của mức thu nhập ròng trung bình năm trong 3 năm gần đây nhất, được công ty thuế xác nhận 

    Một khoản hỗ trợ bằng tiền mặt trị giá 500,000 VND cho mỗi hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nhưng không nộp thuế kinh doanh.

2. Bồi thường bằng toàn bộ chi phí thay thếcho công trình bị ảnh hưởng. Không khấu hao tài sản và không khấu trừ vật liệu thu hồi.

3. Nếu công trình kinh doanh phải bị di dời thì phải cấp địa điểm kinh doanh thay thế có cùng diện tích, nơi khách hàng có thể tiếp cận, được Hộ chấp thuận, hoặc bằng tiền cho diện tích kinh doanh bị ảnh hưởng, cộng thêm trợ cấp di dời để vận chuyển các tài sản kèm theo, và một khoản hỗ trợ kinh doanh đặc biệt.
	Người bị ảnh hưởng sẽ được ưu tiên di dời đến những địa điểm kinh doanh dọc đường quốc lộ, đường xã và dọc các kênh gần cầu hay cầu bộ hành để có thể tối đa hoá lợi ích của họ.

Tại thời điểm thực hiện đền bù, sẽ điều chỉnh các khoản phụ cấp theo tỷ lệ lạm phát.

	6
	Tác động tạm thời trong quá trình thi công
	Bị thu hồi đất trồng trọt tạm thời
	Người sử dụng đất bị ảnh hưởng
	(i) Bồi thường một vụ thu hoạch của cây trồng/ cây theo giá thị trường 

(ii) Bồi thường mất mát thu nhập thuần từ những mùa vụ tiếp theo do không thể trồng trọt trong thời gian sử dụng tạm thời của dự án,  VÀ  

(iii) Khôi phục đất như chất lượng ban đầu hoặc tốt hơn bằng những biện pháp cải thiện chất lượng đất trong các trường hợp đất bị ảnh hưởng xấu hoặc bị nhiễm chua, VÀ 

(iv) Nếu thời gian sử dụng đất của dự án kéo dài hơn hai năm, thì Hộ có lựa chọn để: 1) tiếp tục sử dụng đất,  HOẶC, 2) “Giao đất cho dự án và được bồi thường như những mất mát vĩnh viễn.

	Nếu chất đất hoàn toàn bị thay đổi khi được trả lại cho người bị ảnh hưởng, khiến người bị ảnh hưởng phải thay đổi hình thức sử dụng đất, thì người bị ảnh hưởng được bồi thường cho tất cả những chi phí cho thiệt hại mà họ gặp phải

	
	
	Bị thu hồi đất ở tạm thời
	Người sử dụng đất bị ảnh hưởng
	(i) Đền bù các tài sản bị ảnh hưởng theo giá thay thể

(ii) Khôi phục đất lại tình trạng ban đầu
	

	
	
	Tác động tạm thời đến công việc kinh doanh
	Chủ cửa hàng/ công việc kinh doanh
	(i) Bồi thường mất tạm thời thu nhập, tương đương khoản thu nhập thuần trung bình hàng tháng tối thiểu trong vòng ba tháng.

(ii) Bồi thường cho tất cả các tài sản bị ảnh hưởng theo chi phí thay thế.

(iii)  Khôi phục đất như chất lượng ban đầu
	

	
	
	Những thiệt hại do nhà thầu gây ra đối với các công trình hay đất đai công cộng hay tư nhân
	Chủ sở hữu hoặc người có quyền sử dụng
	(i). Khi gây ra thiệt hại, nhà thầu được yêu cầu thanh toán bồi thường ngay lập tức cho các gia đình, các nhóm, các cộng đồng hoặc các cơ quan nhà nước bị ảnh hưởng.

(ii) Tài sản bị hư hỏng sẽ được nhà thầu khôi phục như hiện trạng ban đầu ngay lập tức.


	

	7
	Những tác động thứ cấp
	Bị thu hồi đất và tài sản do xây dựng khu TĐC
	Người sử dụng đát
	Do tất cả những hộ loại hai bị ảnh hưởng theo cách thức tương tự, nên họ sẽ có quyền hưởng bồi thường và trợ cấp tái thiết theo những điều khoản tương ứng đối với tất cả hộ khác.
	

	8
	Thiệt hại về tài sản chung của cộng đồng
	Các toà nhà, công trình, của cộng đồng, rừng/ đồng cỏ/ hay các loại đất khác/ hệ thống thuỷ lợi bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng tạm thời hay vĩnh viễn hoặc  hoặc bị ảnh hưởng bởi việc thải các chất gây độc hại.
	Làng, phường, cơ quan chính phủ
	(i) Khôi phục lại các toà nhà và công trình bị ảnh hưởng ít nhất về lại tình trạng ban đầu, hoặc
(ii) Di dời đến các khu vực được xác định thông qua tham vấn các cộng đồng bị ảnh hưởng và chính quyền địa phương, hoặc

(iii)  Bồi thường theo chi phí thay thế. Không khấu hao tài  sản nhưng có khấu trừ các vật liệu thu hồi
	Néu có thiệt hại do mất nguồn thu nhập (như hệ thống thuỷ lợi, rừng, thảm cỏ bị ảnh hưởng), cộng đồng sẽ được bồi thường cho tất cả những thiệt hại về mặt sản xuất. Khoản bồi thường này sẽ được sử dụng chung để khôi phục các biện pháp tạo thu nhập và/ hoặc để xây dựng cơ sở hạ tầng mới.

	9
	Trợ cấp
	Trợ cấp vận chuyển vật liệu
	Hộ phải di dời
	- Một khoản hỗ trợ không quá 3,000,000 đồng/ hộ theo quy định của chính sách địa phương để di dời trong phạm vi tỉnh/thành phố và 5,000,000 đồng/ hộ đối với những hộ phải di dời sang tỉnh/thành phố mới.
	Tại thời điểm bồi thường, phụ cấp sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát.

	
	
	Trợ cấp ổn định  đời sống
	Hộ phải di dời và hộ phải xây lại nhà trên phần đất còn lại
	Trợ cấp ổn định  đời sống tương đương 30 kg gạo/người/ tháng theo giá thị trường trong vòng 3 tháng nếu hộ phải xây dựng lại nhà ở trên phần đất còn lại của họ và trong 6 tháng nếu hộ phải di dời đến địa điểm mới.
	

	
	
	Trợ cấp thuê nhà
	Hộ phải di dời và hộ phải xây lại nhà trên phần đất còn lại
	(i) Nếu dự án không thể cấp mặt bằng cho các hộ bị ảnh hưởng trước khi thu hồi đất thì các hộ bị ảnh hưởng sẽ được trợ cấp thuê nhà, theo mức quy định cụ thể của UBND mỗi tỉnh, trong khoảng thời gian như sau, kể từ thời điểm bàn giao phần đất bị thu hồi:

- đến thời điểm nhận được lô đất mới, cộng 6 tháng để xây nhà, nếu người bị ảnh hưởng lựa chọn / được phân đất mới; hoặc,

- đến thời điểm nhận được căn hộ mới, nếu người bị ảnh hưởng được quyền thuê hoặc mua căn hộ ở khu căn hộ cao tầng; hoặc,

- cho thời hạn 6 tháng để tổ chức lại nếu người bị ảnh hưởng lựa chọn phương án tự di dời; 
	Tại thời điểm bồi thường, phụ cấp sẽ được điều chỉnh theo giá thị trường tương ứng hoặc tỷ lệ lạm phát.

	
	
	Hỗ trợ tự di dời
	Những người bị ảnh hưởng lựa chọn phương án tự di dời
	(i) Nếu người bị ảnh hưởng được hưởng các phương án di dời, nhưng họ lựa chọn phương án tự di dời, thì sẽ được cấp một khoản hỗ trợ theo mức quy định cụ thể của địa phương để xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa điểm mới.. 

(ii) Trong trường hợp người bị ảnh hưởng phải di dời thuộc diện người nghèo hay nhóm dễ bị tổn thương và họ phải chuyển đến nơi ở mới, nhưng không có đủ điều kiện được bồi thường đất và nhà, thì dự án sẽ cấp một khoản hỗ trợ không  ít hơn 10,000,000 VND/hộ, nhằm đảm bảo rằng họ có thể trang trải cho việc chuyển đến nơi ở mới.
	

	
	
	Hỗ trợ khôi phục
	Nông dân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, người bị thu hồi nhiều hơn 20% đất nông nghiệp và nhận bồi thường bằng tiền mặt
	Người bị thu hồi hơn 20% đất nông nghiệp sẽ được cấp 

(i) Hỗ trợ ổn định đời sống sống tương đương với 30kg gạo/ người/ tháng tính theo giá thị trường trong vòng 3 tháng nếu người bị ảnh hưởng không phải chuyển đến nơi ở mới, và trong vòng 6 tháng nếu người bị ảnh hưởng phải chuyển đến nơi ở mới, và 

(ii) Hỗ trợ đào tạo nghề: 1 suất đào tạo nếu bị mất  từ 20%-50%; 2 suất nếu mất từ 50%-70%; toàn bộ số lao động của hộ nếu mất trên 70%…
	Mẫu hỗ trợ sẽ được tham vấn rộng rãi với người nông dân để có thể đáp ứng được yêu cầu của họ, giúp họ có thể khôi phục lại thu nhập hoặc cải thiện khả năng kiếm sống và thu nhập

	
	
	
	Người bị ảnh hưởng nghiêm trọng về thu nhập và/ hoặc địa điểm kinh doanh/ công trình sản xuất
	(1) bồi thường bằng tiền mặt cho thiệt hại do mât nguồn thu nhập trong thời kỳ chuyển tiếp đối với những công việc kinh doanh có đăng ký và bị ảnh hưởng, tương đương với 30% thu nhập ròng trung bình hàng năm trong 3 năm gần đây nhất, được cơ quan thuế xác nhận (Khoản này tương đương với 100% thu nhập ròng hàng tháng trong 3.6 tháng), hoặc 

(2) một khoản hỗ trợ bằng tiền mặt trị giá từ 500,000 VND - 1,000,000 VND cho mỗi cửa hàng/ công việc kinh doanh cho thiệt hại do mất nguồn thu nhập đối với hộ bị ảnh hưởng nhưng không đăng ký kinh doanh.
	

	
	
	Hỗ trợ về mặt xã hội
	Hộ phải di dời và đang nhận trợ cấp xã hội
	Hộ phải di dời và đang nhận trợ cấp xã hội được hưởng thêm hỗ trợ xã hội từ 1.000.000 đồng – 5.000.000 đồng/hộ theo quy định của chính quyền địa phương
	

	
	
	Thưởng khích lệ
	Người bị ảnh hưởng tự nguyện giao đất bị ảnh hưởng đúng thời hạn cho dự án
	Một khoản thưởng bằng 5% giá trị đền bù, nhưng không vượt quá 5.000.000 VND/ hộ gia đình
	


� Cụm từ “tác động tái định cư” bao gồm thiệt hại về hoa màu và thu nhập, ngoài việc phải di dời đến chỗ khác. Mặc dù cần giảm những yêu cầu tái định cư, trong trường hợp không thể tránh, sẽ áp dụng chính sách về quyền lợi.


� Kho¶n  4, §iÒu 56, LuËt §Êt ®ai 2003 nªu “Gi¸ ®Êt do UBND tØnh Thµnh phè cÊp trung ­¬ng ban hµnh sÏ ®­îc c«ng bè  vµo ngµy 1 thµng 1 hµng n¨m vµ ®­îc lµm c¬ së cho...; båi th­êng khi nhµ n­íc thu håi ®Êt; ...” (LuËt ®Êt ®ai 2003). Ngoµi ra, kho¶n 1, §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh 17/2006/CP nªu “...tromng tr­êng hîp  t¹i thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt mµ  gi¸ nµy ch­a s¸t víi gi¸ chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt thùc tÕ trªn thÞ tr­êng trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng th× UBND tØnh, thµnh phè trùc thu«c trung ­¬ng quyÕt ®Þnh gi¸ ®Êt thùc tÕ cho phï hîp  ”
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